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	Chủ nhiệm đề tài
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The overall objective of this research is to clarify the factors that directly affect household economy after agriculture land acquisition for the construction of industrial zones in the province of Thai Nguyen Phu Binh District
3. Research results: 

The objective of this study is to analyze the factors affecting economic efficiency of farmer households after agricultural land acquisition in industrial zones in Phu Binh District, Thai Nguyen Province. Data used in the study were collected from the survey of 100 farmer households who recovered agricultural land in the industrial zones in Phu Binh and analyzed in Binary Logistic regression models based on program SPSS 20.0. After the analysis, the study showed that the factors that affect the income increase of the households in the order of importance were: Number of years of education of household heads; Number of household labor; Household labors in industrial zones and The ratio between the number of people who beyond the labor age and the number of family members.
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5. Effects:

 - About Education, training : The findings of the research are useful references for students and faculty in academic economics , research and teaching.

- On Economic, Social: A reference for government agencies, farmers agricultural land recovered in the province of Thai Nguyen Phu Binh district in enhancing sustainable economic efficiency after the loss of agricultural land to build industrial parks in the province.

6. Transfer alternatives of reserach results andapplic ability:
As useful references for Phu Binh District People's Committee to help the DPC making plans to raise the income of the people after the withdrawal of agricultural land for the construction of industrial zones. 
Chương 1
MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 sẽ hình thành hệ thống các khu công nghiệp chủ đạo có vai trò dẫn dắt sự phát triển công nghiệp quốc gia, đồng thời hình thành các khu công nghiệp có quy mô hợp lý để tạo điều kiện phát triển công nghiệp, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại những địa phương có tỷ trọng công nghiệp trong GDP thấp. Năm 2015 cả nước có hơn 275 KCN và khu chế xuất đã được quy hoạch phát triển trong đó có 180 KCN và khu chế xuất đã đi vào hoạt động. Chính quá trình này, đã dẫn tới việc chuyển đổi đất từ sản xuất nông nghiệp sang phục vụ cho việc xây dựng các KCN và khu chế xuất, đồng thời quá trình này cũng kéo theo quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác. Việc thu hồi đất phục vụ cho quá trình CNH đã phần nào tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp dịch vụ cũng như xây dựng khu đô thị mới, tạo điều kiện thu hút đầu tư, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tuy nhiên quá trình này cũng đã đặt ra rất nhiều vấn đề bức xúc trong đời sống người dân bị thu hồi đất, đặc biệt là vấn đề việc làm, ổn định thu nhập và đảm bảo đời sống kinh tế của nhiều hộ nông dân mất đất. Điều này khiến cho cuộc sống của hàng triệu nông dân đang gặp rất nhiều khó khăn sau khi bị THĐ, và một thực tế mà người dân đang phải đối mặt đó là: Nếu không tìm được việc làm mới, quay lại nghề nông khi đất nông nghiệp không còn thì họ lại bị rơi vào cảnh thất nghiệp và cận kề nghèo đói. Chính vì thế một câu hỏi lớn đặt ra là làm thế nào để giải quyết những vấn đề cấp bách trên, đảm bảo đời sống của người dân được tốt hơn trước thu hồi hoặc tối thiểu cũng bằng trước thu hồi, câu hỏi này cũng đang được Đảng và nhà nước quan tâm tháo gỡ.

Phú Bình là một huyện trung du, địa đầu phía đông nam của tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện mục tiêu tổng quát phát triển đến năm 2020, xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, là trung tâm của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ. Để đạt được mục tiêu này, trong những năm qua quá trình CNH, HĐH ở Phú Bình đã và đang diễn ra mạnh mẽ, KCN và cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình đã hình thành và phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh những tác động tích cực mà quá trình CNH, HĐH mang lại thì Huyện Phú Bình cũng đang phải đối mặt với các khó khăn đó là làm sao có thể ổn định đời sống kinh tế của người dân sau khi họ bị THĐ sản xuất nông nghiệp, quá trình chuyển đổi việc làm của các hộ như thế nào để đảm bảo cuộc sống bền vững lâu dài cho hộ. 

Xuất phát từ những vấn đề thực tế trên, để làm rõ được các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế hộ nông dân sau THĐ nông nghiệp từ đó đề ra được những giải pháp nhằm giải quyết một phần nào các vấn đề bất cập trên đảm bảo nâng cao đời sống cho người dân một cách bền vững, đồng thời đóng góp cho quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn thực hiện có hiệu quả ở huyện Phú Bình tôi đã lựa chọn và nghiên cứu đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên’’.
1.2. Mục tiêu của đề tài
- Mục tiêu chung

 Làm rõ các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế hộ nông dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ xây dựng các KCN trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

- Mục tiêu cụ thể

+ Đánh giá thực trạng về kinh tế của các hộ nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.

+ Phát hiện các yếu tố ảnh hưởng tới kinh tế hộ nông dân đặc biệt là thu nhập sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên thông qua sử dụng phần mềm SPSS 20.0, tiến hành phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic.
Chương 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
2.1. Cơ sở lý luận 

2.1.1. Kinh tế hộ và các vấn đề về kinh tế hộ

2.1.1.1. Khái niệm về hộ, hộ nông dân 

- Theo Weberster - từ điển kinh tế năm 1990: Hộ là những người cùng sống chung dưới một mái nhà, cùng ăn chung và có chung một ngân quỹ.

- Theo Martin năm 1988: Hộ là đơn vị cơ bản liên quan đến sản xuất, tái sản xuất, đến tiêu dùng và các hoạt động khác.

- Theo Raul, năm 1989: hộ là những người có cùng chung huyết tộc, có quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình sáng tạo ra sản phẩm để bảo tồn chính bản thân mình và cộng đồng.

- Theo Megê năm 1989: hộ là một nhóm người có cùng chung huyết tộc hoặc không cùng chung huyết tộc ở chung trong một mái nhà và ăn chung một mâm cơm.

Như vậy, các cá nhân và các tổ chức khi nhìn nhận và quan niệm về hộ không giống nhau. Tuy nhiên trong đó cũng có những nét chung để phân biệt về hộ, đó là:

+ Chung hay không cùng chung huyết tộc (huyết tộc và quan hệ hôn nhân)

+ Cùng chung sống dưới một mái nhà

+ Cùng chung một nguồn thu nhập (ngân quỹ)

+ Cùng ăn chung

+ Cùng tiến hành sản xuất chung.

- Khái niệm hộ nông dân
Theo Ellis năm 1988: Hộ nông dân là hộ có phương tiện kiếm sống từ ruộng đất, sử dụng chủ yếu lao động gia đình vào sản xuất, luôn nằm trong một hệ thống kinh tế rộng lớn, nhưng về cơ bản được đặc trưng bởi sự tham gia từng phần vào thị trường với mức động hoàn hảo không cao.

- Đặc điểm của hộ nông dân

Nông dân là một đơn vị kinh tế cơ sở vừa là đơn vị sản xuất, vừa là đơn vị tiêu dùng, vừa là một đơn vị kinh doanh, vừa là một đơn vị xã hội.
- Mối quan hệ giữa tiêu dùng và sản xuất biểu hiện ở trình độ phát triển của hộ từ tự cấp, tự túc hoàn toàn đến sản xuất hàng hoá hoàn toàn. Từ đó quyết định quan hệ nông hộ và thị trường.

- Các nông hộ ngoài hoạt động nông nghiệp còn tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp với các mức độ khác nhau.

- Kinh tế hộ nông dân

Kinh tế hộ nông dân là hình thức kinh tế cơ sở của nền sản xuất xã hội, trong đó các nguồn lực như đất đai, lao động, tiền vốn và tư liệu sản xuất được coi là của chung để tiến hành sản xuất, có chung ngân quỹ, ngủ chung một nhà, ăn chung: mọi quyết định trong sản xuất kinh doanh và đời sống là tuỳ thuộc vào chủ hộ, được nhà nước thừa nhận, hỗ trợ và tạo điều kiện để phát triển.

Do vậy hộ không thuê lao động nên không có khái niệm về tiền lương và không tính được lợi nhuận, địa tô và lợi tức. Nông hộ chỉ có thu nhập chung của tất cả các hoạt động kinh tế. Đó là sản lượng thu được hàng năm của hộ trừ đi chi phí mà hộ đã bỏ ra để phục vụ sản xuất. [10].
2.1.1.2. Phân loại hộ nông dân

- Căn cứ vào mục tiêu và cơ chế hoạt động gồm có

+ Hộ nông dân hoàn toàn tự cấp không phản ứng với thị trường. Các hộ này có mục tiêu là tối đa hoá lợi ích, đó là sản phẩm cần thiết để tiêu dùng trong gia đình họ. Để có đủ sản phẩm lao động trong nông hộ phải làm cật lực và đó cũng được coi là một lợi ích, để có thể tự cấp, tự túc sự hoạt động của hộ phụ thuộc vào:

· Khả năng mở rộng diện tích đất đai

· Có thị trường lao động để họ bán sức lao động, để có thu nhập

· Có thị trường vật tư không để họ mua nhằm lấy lãi

· Có thị trường sản phẩm để họ trao đổi nhằm đáp ứng nhu cầu của mình.

+ Hộ nông dân bắt đầu có phản ứng với thị trường: Các hộ này còn gọi là “nửa tự cấp”, nó không giống như loại doanh nghiệp khác là phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường, vì các yếu tố tự cấp còn lại nhiều và vẫn quyết định cách thức sản xuất của hộ. Ở đây hộ có phản ứng với giá cả, với thị trường nhưng ở mức độ thấp. 

+ Hộ nông dân sản xuất hàng hoá là chủ yếu. Các hộ này mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận được biểu hiện rõ rệt và họ có phản ứng gay gắt với các thị trường vốn, ruộng đất, lao động…

- Căn cứ theo tính chất của ngành sản xuất

+ Hộ thuần nông: là loại hộ chỉ thuần tuý sản xuất nông nghiệp

+ Nông hộ kiêm: là loại hộ vừa làm nông nghiệp vừa làm nghề tiểu thủ công nghiệp.

+ Nông hộ chuyên: là hộ chuyên làm các ngành nghề như cơ khí, mộc, nề, rèn sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải, thủ công mỹ nghệ, dệt, may, làm dịch vụ kỹ thuật cho nông nghiệp.

+ Nông hộ buôn bán: ở nơi đông dân cư, họ có quầy hàng riêng hoặc bán hàng ở chợ…
Các loại hộ trên không ổn định mà có thể thay đổi khi điều kiện cho phép. Vì vậy xây dựng công nghiệp nông thôn, phát triển cơ cấu hạ tầng sản xuất và xã hội ở nông thôn, mở rộng mạng lưới thương mại, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn để chuyển hộ độc canh thuần nông sang đa ngành hoặc chuyên môn hoá. Từ đó làm cho lao động nông nghiệp giảm, thu hút lao động dư thừa ở nông thôn hiện nay làm lao động phi nông nghiệp tăng lên. [10].

· Căn cứ vào thu nhập của nông hộ bao gồm:
+ Hộ giàu

+ Hộ trung bình

+ Hộ đói

+ Hộ khá

+ Hộ nghèo

Sự phân biệt này thường dựa vào quy định chung hoặc quy định của từng địa phương.

Hiện nay theo Quyết đinh 59/2015QĐ TTg ngày 19/11/2015 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ V/vBan hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020 thì Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
+ Hộ nghèo
Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống và có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
 Khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống và có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
+ Hộ cận nghèo
 Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
 Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
+ Hộ có mức sống trung bình
 Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.
Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng.
(Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản: Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ): y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin; Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 chỉ số): tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin)

- Căn cứ vào tính chất ổn định và của tình trạng ăn, ở và canh tác
- Hộ du canh du cư



- Hộ định canh, du cư

- Hộ định cư, du canh


- Hộ định canh, định cư 

Sự phân loại này còn tồn tại ở các huyện vùng cao phía Bắc, Tây Nguyên…

2.1.1.3. Những đặc trưng cơ bản của kinh tế nông hộ

- Có sự thống nhất chặt chẽ giữa quyền sở hữu với quá trình quản lý và quyền sử dụng các yếu tố sản xuất.

- Sở hữu trong nông hộ là sự sở hữu chung, nghĩa là mọi thành viên trong hộ đều có quyền sở hữu với những tư liệu sản xuất vốn có, cũng như các tài sản khác của hộ. Mặt khác do dựa trên cơ sở kinh tế chung và cùng nhau chung một ngân quỹ nên mọi người trong hộ đều có ý thức trách nhiệm rất cao và việc bố trí, sắp xếp công việc trong hộ cũng rất linh hoạt, hợp lý. Từ đó hiệu quả sử dụng lao động trong kinh tế nông hộ rất cao.

- Kinh tế nông hộ có khả năng thích nghi và tự điều chỉnh rất cao

Do kinh tế nông hộ có quy mô nhỏ nên bao giờ cũng có sự thích ứng dễ dàng hơn so với các doanh nghiệp nông nghiệp có quy mô lớn. Nếu gặp điều kiện thuận lợi nông hộ có thể tập trung mọi nguồn nhân lực. Khi gặp các điều kiện bất lợi thì cũng có khả năng duy trì bằng cách thu hẹp quy mô sản xuất có khi quy về sản xuất tự cung, tự cấp.

- Có sự gắn bó chặt chẽ giữa quá trình sản xuất với lợi ích của người lao động.

Trong kinh tế nông hộ mọi người gắn bó với nhau cả trên cơ sở kinh tế, huyết tộc và cùng chung ngân quỹ nên dễ dàng đồng tâm hiệp lực để phát triển kinh tế nông hộ. Vì vậy có sự gắn bó chặt chẽ giữa kết quả sản xuất với lợi ích của người lao động và lợi ích kinh tế đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy hoạt động của mỗi cá nhân, là nhân tố nâng cao hiệu quả sản xuất của kinh tế nông hộ.

- Kinh tế hộ là đơn vị sản xuất có quy mô nhỏ nhưng hiệu quả.

Quy mô nhỏ nhưng không đồng nghĩa với lạc hậu, năng suất thấp. Kinh tế nông hộ vẫn có khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để cho hiệu quả kinh tế cao thì đó là biểu hiện của sản xuất lớn. Thực tế đã chứng tỏ kinh tế nông hộ là loại hình thích hợp nhất với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, với cây trồng, vật nuôi trong quá trình sinh trưởng, phát triển cần sự tác động kịp thời.

- Kinh tế nông hộ sử dụng sức lao động và tiền vốn của hộ là chủ yếu. [5].

2.1.2. Đất nông nghiệp
2.1.2.1. Khái niệm


Đất nông nghiệp là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong các văn bản pháp luật đất đai ở nước ta. Theo cách hiểu truyền thống của người Việt Nam đất nông nghiệp thường được coi là đất trồng lúa, trồng cây màu như ngô, khoai, sắn và những cây được coi là lương thực. Tuy nhiên trên thực tế việc sử dụng đất nông nghiệp khá phong phú, không chỉ đơn thuần là đất trồng lúa, hoa màu mà còn được sử dụng để trồng các loại cây lâu năm hay dùng vào mục đích chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản,…


Theo Từ điển Luật học của Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp): “Đất nông nghiệp: Tổng thể các loại đất được xác định là tư liệu sản xuất chủ yếu phục vụ cho việc trồng trọt và chăn nuôi, nghiên cứu thí nghiệm về trồng trọt và chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái, cung ứng sản phẩm cho các ngành công nghiệp và dịch vụ”.


Theo Điều 10, Luật Đất Đai 2013 Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:
a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
b) Đất trồng cây lâu năm;
c) Đất rừng sản xuất;
d) Đất rừng phòng hộ;
đ) Đất rừng đặc dụng;
e) Đất nuôi trồng thủy sản;
g) Đất làm muối;
h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh [8].


Tổng diện tích tự nhiên của Việt Nam là 33.168.855 hecta, đứng thứ 59 trong hơn 200 nước trên thế giới. Thế nhưng, diện tích đất canh tác của Việt Nam thấp vào bậc nhất trên thế giới. Đó là dự báo của các chuyên gia trong hội thảo “Sử dụng tài nguyên đất ở Việt Nam với định cư đô thị và nông thôn” do Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Viện nghiên cứu định cư (SHI), Viện nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng tổ chức vào ngày 24-25/5/2007.

Nước ta có các vùng đất nông nghiệp trù phú như: đồng bằng sông Hồng rộng gần 800 ngàn hecta, đồng bằng sông Cửu Long khoảng 2,5 triệu hecta. Nhưng hiện những vùng đất này đều bị chia nhỏ, manh mún khiến một số công trình thủy nông không còn tác dụng. Mặt khác, đất nông nghiệp đang bị chuyển đổi tùy tiện. Theo Nghị quyết của Quốc hội từ năm 2010 đến năm 2020, đất trồng lúa chỉ cho phép giảm là 307,75 nghìn hecta (đất chuyên trồng lúa nước giảm 75,58 nghìn ha). Như vậy, giai đoạn 2016 - 2020 đất trồng lúa còn được phép giảm 218,31 nghìn hecta (đất chuyên trồng lúa nước được phép giảm 53,47 nghìn ha). 

Đất bằng ở Việt Nam có khoảng trên 7 triệu hecta, đất dốc trên 25 triệu hecta. Trên 50% diện tích đất đồng bằng, gần 70% diện tích đất đồi núi là đất xấu và có độ phì nhiêu thấp, trong đó đất bạc màu gần 3 triệu hecta, đất trơ sỏi đá 5,76 triệu hecta, đất mặn 0,91 triệu hecta, đất dốc trên 250 gần 12,4 triệu hecta.

Bình quân đất tự nhiên theo đầu người là 0,4 hecta. Theo mục đích sử dụng năm 2000, đất nông nghiệp 9,35 triệu hecta, đất lâm nghiệp 11,58 triệu hecta, đất chưa sử dụng 10 triệu hecta (30,45%), đất chuyên dùng 1,5 triệu hecta. Đất tiềm năng nông nghiệp hiện còn khoảng 4 triệu hecta. Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người thấp và giảm rất nhanh theo thời gian, năm 1940 có 0,2 hecta, năm 1995 là 0,095 hecta. Đây là một hạn chế rất lớn cho phát triển. 
Theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) do Chính phủ trình Quốc hội ngày 20/10/2011, được Ủy ban Kinh tế Quốc hội thông qua, đất nông nghiệp của cả nước đến năm 2020 là 26.732 nghìn hecta, tăng 506 nghìn hecta so với năm 2010. Đến thời điểm hiện nay, cả nước còn trên 4 triệu hecta đất trồng lúa, diện tích này vẫn đang giảm một cách nhanh chóng. Quốc hội đã nhất trí phương án giữ diện tích đất trồng lúa đến năm 2020 là 3,81 triệu hecta. Với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015), Chính phủ đề ra 3 mục tiêu cơ bản đó là: đáp ứng yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội (giao thông, thuỷ lợi, văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục thể thao…), công nghiệp và đô thị để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước bảo đảm anh ninh, quốc phòng và an sinh xã hội; đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. [3].

2.1.2.2. Vai trò và ý nghĩa của đất nông nghiệp

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là điều kiện cho sự sống của động - thực vật và con người trên trái đất. Đất đai là điều kiện rất cần thiết để con người tồn tại và tái sản xuất các thế hệ kế tiếp nhau của loài người. Đất đai tham gia vào tất cả các ngành kinh tế của xã hội. Tuy vậy, đối với từng ngành cụ thể đất đai có vị trí khác nhau.

Trong nông nghiệp nói chung và ngành trồng trọt nói riêng, đất đai có vị trí đặc biệt. Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, đặc biệt và không thể thay thế. Đặc biệt vì đất đai vừa là đối tượng lao động, vừa là tư liệu lao động. Đất đai là đối tượng lao động vì đất đai chịu sự tác động của con người trong quá trình sản xuất như: cày, bừa, xới,...để có môi trường tốt cho sinh vật phát triển. Đất đai là tư liệu lao động vì đất đai phát huy tác dụng như một công cụ lao động. Con người sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi. Không có đất đai thì không có sản xuất nông nghiệp. Với sinh vật, đất đai không chỉ là môi trường sống, mà còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Năng suất cây trồng, vật nuôi phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đất đai. Diện tích, chất lượng của đất đai quy định lợi thế so sánh của mỗi vùng cũng như cơ cấu sản xuất của từng nông trại và của cả vùng. Vì vậy, việc quản lý, sử dụng đất đai nói chung cũng như đất nông nghiệp nói riêng một cách đúng hướng, có hiệu quả, sẽ góp phần làm tăng thu nhập, ổn định kinh tế, chính trị và xã hội [3].

Bên cạnh đó, một bộ phận lớn đất ngập nước: các đầm lầy, sông ngòi, kênh rạch, rừng ngập mặn, các vũng, vịnh ven biển, hồ nước nhân tạo,… còn có nhiều vai trò quan trọng khác. Đây là nơi cung cấp nhiên liệu, thức ăn, là nơi diễn ra các hoạt động giải trí, nuôi trồng thủy sản, lưu trữ các nguồn gen quý hiếm. Ngoài ra, đất nông nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lọc nước thải, điều hoà dòng chảy (giảm lũ lụt và hạn hán), điều hòa khí hậu địa phương, chống xói lở ở bờ biển, ổn định mạch nước ngầm cho nguồn sản xuất nông nghiệp, tích lũy nước ngầm, là nơi cư trú của các loài chim, phát triển du lịch,….

Hướng sử dụng đất quy định hướng sử dụng các tư liệu sản xuất khác và hiệu quả sản xuất. Chỉ có thông qua đất, các tư liệu sản xuất mới tác động đến hầu hết các cây trồng, vật nuôi. Vì vậy, muốn làm tăng năng suất đất đai, giữ gìn và bảo vệ đất đai để đảm bảo cả lợi ích trước mắt cũng như mục tiêu lâu dài, cần sử dụng đất tiết kiệm có hiệu quả, cần coi việc bảo vệ lâu bền nguồn tài nguyên vô giá này là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách đối với mỗi quốc gia. [3]
2.1.2.3. Đặc điểm kinh tế của đất nông nghiệp

Trên phương diện kinh tế, đất nông nghiệp có những đặc điểm cơ bản sau:

*) Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế

Nét đặc biệt của loại tư liệu sản xuất này chính là sự khác biệt với các tư liệu sản xuất khác trong quá trình sử dụng. Các tư liệu sản xuất khác sau một thời gian sử dụng sẽ bị hao mòn và hỏng hóc, còn đất đai nếu sử dụng hợp lý, khoa học sẽ lại càng tốt hơn. Đặc điểm này có được là do đất đai có độ phì nhiêu. Tùy theo mục đích khác nhau, người ta chia độ phì nhiêu thành các loại khác nhau. Cụ thể là:

+) Độ phì tự nhiên: được tạo ra do quá trình phong hóa tự nhiên. Độ phì loại này gắn với thuộc tính lý - hóa - sinh học của đất và môi trường xung quanh.

+) Độ phì nhân tạo: có được là do kết quả của sự tác động có ý thức của con người, bằng cách áp dụng hệ thống canh tác hợp lý, có căn cứ khoa học để thỏa mãn mục đích của con người (làm đất, chăm sóc, luân canh, xen canh cây trồng và tưới tiêu).

+) Độ phì tiềm tàng: là hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong đất ở một thời điểm nhất định. Độ phì nhiêu loại này là kết quả của sự tác động tổng hợp các nhân tố tự nhiên và nhân tạo.

+) Độ phì kinh tế: là độ phì nhiêu mà con người đã khai thác sử dụng cho mục đích kinh tế thông qua sự hấp thụ và chuyển hóa của cây trồng sau một quá trình sản xuất.
Từ đặc điểm này, trong nông nghiệp cần phải quản lý đất đai một cách chặt chẽ, theo quy định của Luật đất đai; phân loại đất đai một cách chính xác; bố trí sản xuất nông nghiệp một cách hợp lý; thực hiện chế độ canh tác thích hợp để tăng năng suất đất đai, giữ gìn và bảo vệ tài nguyên đất. 
*) Diện tích đất là có hạn

Diện tích đất là có hạn do giới hạn của từng nông trại, từng hộ nông dân, từng vùng và phạm vi lãnh thổ của từng quốc gia. Sự giới hạn về diện tích đất nông nghiệp còn thể hiện ở khả năng có hạn của hoạt động khai hoang, khả năng tăng vụ trong từng điều kiện cụ thể. Quỹ đất nông nghiệp là có hạn và ngày càng trở nên khan hiếm do nhu cầu ngày càng cao về đất đai của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa cũng như đáp ứng nhu cầu đất ở khi dân số ngày một gia tăng. Đặc điểm này ảnh hưởng đến khả năng duy trì và mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp.

Diện tích đất đai là có hạn không có nghĩa là mức cung về đất đai trên thị trường là cố định. Tuy quỹ đất đai là có hạn nhưng đường cung về đất đai trên thị trường vẫn là một đường dốc lên thể hiện mối quan hệ cùng chiều giữa giá đất và lượng cung về đất.

Đặc điểm này cho thấy cần quy hoạch, và sử dụng đất đai hợp lý đồng thời quản lý chặt chẽ để vừa đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân vừa đảm bảo an ninh lương thực trong thời kỳ CNH - HĐH. 
*)Vị trí đất đai là cố định

Các tư liệu sản xuất khác có thể được di chuyển trong quá trình sử dụng từ vị trí này sang vị trí khác thuận lợi hơn, nhưng với đất đai việc làm đó là không thể. Chúng ta không thể di chuyển được đất đai theo ý muốn mà chỉ có thể canh tác trên những vị trí đất đai đã có sẵn. Chính vị trí cố định đã quy định tính chất hóa - lý - sinh của đất đai đồng thời cũng góp phần hình thành nên những lợi thế so sánh nhất định về sản xuất nông nghiệp.

Từ việc nghiên cứu đặc điểm này cần phải bố trí sản xuất hợp lý cho từng vùng đất phù hợp với lợi thế so sánh và những hạn chế của vùng; thực hiện quy hoạch, phân bổ đất đai cho các mục tiêu sử dụng một cách thích hợp; xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống thủy lợi, giao thông cho từng vùng để tạo điều kiện sử dụng đất tốt hơn. 
*) Đất đai là sản phẩm của tự nhiên

Đất đai là sản phẩm mà tự nhiên ban tặng cho con người. Song, thông qua lao động để thỏa mãn mong muốn của mình, con người làm thay đổi giá trị và độ phì nhiêu của đất đai. Đất đai xuất hiện, tồn tại ngoài ý muốn chủ quan của con người và thuộc sở hữu chung của toàn xã hội. Tuy nhiên, Luật đất đai cũng khẳng định quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ thuộc người sản xuất. Nông dân có quyền sử dụng, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp và thuê mướn đất. [3]

2.1.2.4. Khái niệm thu hồi đất nông nghiệp

Theo Từ điển giải thích thuật ngữ luật học thu hồi đất được hiểu là: cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi quyền sử dụng đất của người vi phạm quy định về sử dụng đất để Nhà nước giao cho người khác sử dụng hoặc trả lại cho chủ sử dụng đất hợp pháp bị lấn chiếm. Trường hợp thật cần thiết Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để thực hiên vào mục đích Quốc phòng, An ninh lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng

Khái niệm này thực ra cũng chưa hẳn là một định nghĩa rõ ràng về thu hồi đất, mặc dù có để cập các trường hợp thu hồi đất nhưng nội hàm của khái niệm này chưa bao quát hết các trường hợp thu hồi đất của nhà nước

Theo Luật đất đai năm 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013, sẽ có hiệu lực vào ngày 01/07/2014, tại Khoản, Điều 4 đã quy định: “Nhà nước thu hồi đất là việc nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai”
Thu hồi đất trong nông nghiệp gây ra những hậu quả tiêu cực cho người bị thu hồi đất. Họ bị mất tư liệu sản xuất, không có công ăn việc làm dẫn đến đời sống gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc thu hồi đất nông nghiệp vì lý do khách quan như thu hồi đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; lợi ích quốc gia; lợi ích công cộng hoặc vì mục đích phát triển kinh tế phải đặt ra và đặc biệt chú trọng vấn đề bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất nhằm giúp họ sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống và tìm việc làm mới. [8]. [9].
2.1.3. Khu công nghiệp và sự cần thiết khách quan phải thu hồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai

2.1.3.1. Khái niệm và phân loại KCN

Theo thuật ngữ tiếng Anh, KCN có thể được dùng là Industrial estates, industrial zone (IZ), expost processing zone (EPZ) hay industrial park (IP). Đây là những khái niệm trở nên khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Các KCN được thành lập ở nhiều nước nhằm thực hiện mục tiêu thu hút vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ bên ngoài và thực hiện đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa đất nước hướng về xuất khẩu. 
Theo Nghị Định số 29/2008/ND-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì khu công nghiệp được xác định là: “Khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại nghị định này”.

Có thể phân loại KCN nằm trong phạm vi, đối tượng điều tiết của Nghị định 29/2008/NĐ-CP thành hai nhóm chính như sau:

Nhóm 1: Các KCN mang tính truyền thống, được thành lập một cách phổ biến ở Việt Nam (hiện nay có trên 200 khu). Các KCN này có những đặc điểm chung như sau:

· Là khu vực được quy hoạch mang tính liên vùng, liên lãnh thổ và có phạm vi ảnh hưởng không chỉ ở một khu vực địa phương.

· Là khu vực được kinh doanh bởi công ty đầu tư cơ sở hạ tầng (công ty phát triển hạ tầng KCN, công ty dịch vụ KCN…). Công ty này có trách nhiệm bảo đảm hạ tầng ky thuật và xã hội của cả khu trong suốt thời gian tồn tại. Trong KCN có thể có hoặc không có dân cư sinh sống, nhưng ngoài KCN phải có hệ thống dịch vụ phục vụ nguồn nhân lực làm việc ở KCN.

· Là khu vực được quy hoạch riêng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện sản xuất và chế biến sản phẩm công nghiệp cũng như các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.

· Sản phẩm của các doanh nghiệp trong KCN có thể tiêu thụ trong nước hoặc bán ra nước ngoài.

Nhóm 2: KCX ở Việt Nam (ở Việt Nam hiện có 3 KCX là: Tân Thuận, Linh Trung 1 và Linh Trung 2).

Ngoài những đặc điểm chung giống như các KCN truyền thống, các KCX còn có một số đặc điểm riêng đó là: được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan; thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của KCX, doanh nghiệp chế xuất được thực hiện theo pháp luật về hải quan. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các KCX, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan và quan hệ xuất, nhập khẩu. Các doanh nghiệp trong KCX được hưởng những ưu đãi đặc biệt về các loại thuế như: miễn thuế xuất, nhập khẩu, miễn thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức ưu đãi và không phải chịu thuế chuyển lợi nhuận về nước. [9].
2.1.3.2. Nhu cầu cần thiết khách quan của việc thu hồi đất nông nghiệp cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

Nhà nước không trực tiếp chiếm hữu, sử dụng đất đai nói chung và đất nông nghiệp nói riêng mà giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài (gọi chung là người sử dụng đất). Khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích chung như sử dụng vào mục đích quốc phòng và an ninh; lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng,… thì nhà nước phải thu hồi đất của người sử dụng đất. Đặt trong bối cảnh đó, thu hồi đất nói chung và thu hồi đất nông nghiệp nói riêng là thực tế khó tránh khỏi, có thể thấy điều đó từ những lý do sau: 

Thứ nhất, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Để đạt được mục tiêu này chúng ta cần đẩy mạnh công nghiệp hoa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đi đôi với cải cách thể chế chính trị v.v. 

Thứ hai, cùng với sự tăng trưởng kinh tế, quá trình đô thị hóa ngày càng được thúc đẩy, đặt ra yêu cầu nhà nước phải xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội nhằm cải thiện và nâng cao đời sống của người dân. Điều này dẫn đến việc nhà nước phải thu hồi đất đang sử dụng (trong đó có khá nhiều diện tích đất nông nghiệp) để chuyển sang mục đích khác. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cần phải giải quyết đó là việc phải thu hồi đất nông nghiệp phải được tính toán một cách khoa học và dựa trên cơ sở quy hoạch đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội, giữa phát triển công nghiệp và dịch vụ với bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và sự phát triển bền vững đất nước. 

Thứ ba, việc thu hồi đất nông nghiệp còn do nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp nhằm mục đích sử dụng đất hiệu quả hơn. Trên thực tế, có những trường hợp chủ sử dụng để đất nông nghiệp hoang hóa, không khai thác được giá trị sử dụng của đất hoặc là cho người khác thuê để sử dụng vào mục đích khác, hoặc bản thân diện tích đất nông nghiệp đó không còn đáp ứng được yêu cầu về mặt hóa, lý cho mục đích trồng trọt, ví dụ đất có độ dốc cao, bạc màu, cằn cỗi,… Trong khi đó việc chuyển đất nông nghiệp thành đất đô thị làm cho giá trị một đơn vị diện tích đất tăng lên rõ rệt, ví dụ đất nông nghiệp có giá 50.000 đồng/m2 nhưng chuyển sang đất đô thị thì giá trị của đất sẽ tăng lên là 5.000.000 đồng/m2 (tăng gấp 100 lần). Để đảm bảo cho việc sử dụng đất, cũng như quyền lợi của chủ thể sử dụng đất, việc quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp cần phải được đặt ra. 

Việc thu hồi đất nông nghiệp do nhu cầu của Nhà nước sẽ là hợp lý, hợp quy luật và chính đáng nếu đất đó được khai thác và sử dụng có hiệu quả cho các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và vì mục tiêu phát triển kinh tế. Việc thu hồi đất nông nghiệp cũng sẽ là tất yếu và nhận được sự đồng lòng, nhất trí cao của người có đất bị thu hồi nếu đất đó được sử dụng đích thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, đô thị hóa đất nước và đi kèm với đó là chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi một cách thỏa đáng, hơn thế nữa là sự bố trí việc làm gắn liền với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách hợp lý, cân bằng.[7]
2.1.3.3. Vấn đề sinh kế bền vững của người dân bị thu hồi đất

Việc xây dựng các KCN đòi hỏi phải THĐ của các hộ nông dân là điều tất yếu sẽ xảy ra. Những hộ dân bị THĐ sẽ được bồi thường một khoản tiền, bên cạnh đó nảy sinh vấn đề khi sử dụng hết tiền đền bù thì họ ở trong tình trạng không có việc làm, đời sống khó khăn, thu nhập thấp hơn trước khi thu hồi đất. Vấn đề đặt ra là phải có biện pháp để họ sử dụng có hiệu quả tiền bồi thường và tạo cho họ có việc làm ổn định, nguồn thu nhập lâu dài.

Sinh kế bền vững là hoạt động nhằm giải quyết vấn đề việc làm, thu nhập và đời sống người dân ổn định, bền vững.

Người dân bị THĐ đa phần là làm nông nghiệp nên khi bị thu hồi đất họ bị mất tư liệu sản xuất, họ chỉ có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp truyền thống, khi bị THĐ họ rất khó thích nghi với môi trường mới, khó hội nhập vào thị trường lao động. Mặt khác trình độ học vấn thấp nên khó tiếp thu khi tham gia các khóa đào tạo đòi hỏi trình độ cao. Do vậy Nhà nước và chính quyền các cấp cần quan tâm đến việc nâng cao sinh kế cho nông dân mất đất.

Cần có những chính sách, biện pháp phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, nghề phi nông nghiệp. 
Cần có chính sách vay vốn ưu đãi, miễn, giảm thuế với người lao động lớn tuổi, lao động trình độ học vấn thấp để họ tự tạo việc làm trong lĩnh vực dịch vụ đời sống, du lịch, thương mại.. hỗ trợ người lao động tích cực tham gia vào các lớp khuyến nông, ứng dụng công nghệ mới.

Cần kết hợp với Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, khuyến nông miễn phí hoặc chi phí thấp cho lao động tuổi 35 trở lên để giúp đỡ họ tạo việc làm trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, nên dành một phần đất trong hoặc sát với KCN để họ có thể xây nhà cho thuê trọ, bán hàng tạp hóa, quán ăn, sửa chữa xe máy... phục vụ sinh hoạt cho các KCN.

Cần khuyến khích các hộ nông dân bị THĐ nông nghiệp sử dụng tiền đền bù vào phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nên dành một phần tiền để xây dựng nhà cửa và chi dùng vào những việc cần thiết, phần còn lại có thể dùng góp vốn với doanh nghiệp dưới hình thức cổ phần hoặc gửi tiết kiệm. [7]. [2]. [15].
2.2. Cơ sở thực tiễn về kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các KCN
2.2.1. Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp của một số nước trên thế giới
· Tại Trung Quốc

Trong thời kỳ đầu cải cách và mở cửa, xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, tốc độ ĐTH của Trung Quốc diễn ra rất nhanh chóng. Diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp do tác động của quá trình đô thị hóa, trong khi dân số tăng nhanh làm cho tỷ lệ thất nghiệp ở các vùng nông thôn ngày càng tăng. Trong những năm 1990, ước tính Trung Quốc có 100-120 triệu lao động nông thôn thiếu việc làm, hàng năm con số này lại được cộng thêm từ 6-7 triệu người. 

Chính phủ Trung Quốc chủ trương tạo điều kiện để hình thành hơn 19.000 đô thị nhỏ. Trong những năm 1990, các đô thị nhỏ đã thu hút trên 30 triệu lao động nông nghiệp dư thừa, chiếm hơn 30% tổng số lao động nông thôn dư thừa. Tuy nhiên, khả năng thu hút lao động dư thừa hiện nay của mỗi đô thị nhỏ ở Trung Quốc chỉ là 1.600 người. Nếu số đô thị nhỏ được tăng lên gấp đôi thì sẽ thu hút được thêm 30 triệu lao động nữa. Ngoài ra, Trung Quốc còn chủ trương tạo ra một mô hình phát triển đô thị mới nằm giữa các thành phố qui mô lớn và vừa như các thành phố Hạ Môn, Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân, Vũ Hán và Thẩm Quyến. 
* Tại Đài Loan:

Đài Loan là một nước có điều kiện tự nhiên không thuận lợi, mật độ dân số cao, diện tích canh tác bình quân đầu người vào loại thấp nhất thế giới.Kinh nghiệm giải quyết việc làm của Đài Loan có 2 điểm đáng chú ý:

Thứ nhất là cải cách ruộng đất và phát triển mạnh các trang trại nông nghiệp, đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp và công nghiệp hóa nông thôn.

Thứ hai là phát triển các xí nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn.

Cuộc cải cách ruộng đất thời kỳ 1945-1953 đã tạo điều kiện cho các trang trại phát triển mạnh mẽ, giải phóng sức lao động trong nông thôn. Năm 1953, Đài Loan có 679000 trang trại, quy mô mỗi trang trại bình quân là 1,29 ha. Năm 1991 có 823356 trang trại với quy mô bình quân là 1,08 ha; đặc biệt các trang trại đã đẩy mạnh phát triển các ngành phi nông nghiệp. Đến năm 1994, số trang trại sản xuất thuần nông chỉ còn chiếm 9% tổng số trang trại của cả nước. Các hoạt động phi nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, từ 1950 đến 1970 đã có 800 nghìn lao động chuyển từ nông nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp. Điều này có ý nghĩa to lớn trong việc giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Một vấn đề hết sức quan trọng đối với việc giải quyết việc làm cho lao động nông thôn Đài Loan là việc xây dựng các xí nghiệp vừa và nhỏ mang tính gia tộc. Nước này đã phát triển các xí nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn phần nhiều là sự kết hợp giữa các thành viên trong gia đình và trong gia tộc vì thế có tính hỗ trợ cao. Điều đó có ảnh hưởng to lớn đến việc làm của lao động nông thôn Đài Loan. 
2.2.2. Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam
Ở nước ta khi tiến hành CNH - HĐH thì nội dung quan trọng là chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn. Đặc biệt quá trình CNH- HĐH luôn thu hút được những Dự án đầu tư trong nước và ngoài nước để xây dựng và phát triển các khu công nghiệp góp phần to lớn vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Quỹ đất trồng trọt tăng không đáng kể trong khi dân số tăng nhanh nên diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người ngày càng giảm. Trung bình mỗi năm, người nông dân phải nhường khoảng 74.000 hecta đất nông nghiệp để xây dựng các công trình nhà ở, đô thị và khu công nghiệp, 63.000 hecta cho phát triển giao thông [17].
Những năm gần đây đã thu hút hàng trăm dự án đầu tư nước ngoài với hàng chục tỷ USD, khoảng 2350 dự án đầu tư trong nước, thu hút và giải quyết việc làm trực tiếp cho khoảng 1 triệu lao động với thu nhập tương đối khá, đã từng bước giúp họ cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bản thân và gia đình; góp phần phát triển KT - XH của nước ta cũng như đào tạo cho đất nước một đội ngũ nhân lực có trình độ cao, có tác phong công nghiệp.
Theo Vũ Tuyên Hoàng (2009), quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ góp phần làm giảm diện tích đất nông nghiệp. Dân số đô thị Việt Nam năm 1980 là 19%, hiện nay khoảng trên 30%. Kinh nghiệm của các nước châu Á, vốn lấy cây lúa nước là cây lương thực chính, cho thấy rằng qua mấy chục năm tiến hành công nghiệp hóa, đô thị hóa thì tỷ lệ mất đất canh tác từ 0,5%-2%/năm. Tỷ lệ mất đất canh tác hàng năm trong thập niên 1980-1990 của Trung Quốc là 0,5%, Hàn Quốc 1,4%, Đài Loan 2%, Nhật Bản 1,6%. Việt Nam trong thời gian qua mất khoảng 0,4% diện tích đất canh tác, riêng đất trồng lúa có tỷ lệ mất cao hơn khoảng 1%. Tuy nhiên, với tốc độ công nghiệp hóa ngày càng tăng thì tỷ lệ mất đất sẽ không dừng ở mức độ trên. Một điều đáng lo ngại là “phần đất canh tác bị chuyển đổi lại là những vùng đất tốt. Những diện tích đất trồng trọt màu mỡ ven quốc lộ 5 cũng bị đổ cát xây dựng các khu công nghiệp”. [8].

Theo tác giả Nguyễn Văn Ngãi (2009), tốc độ mất đất nông nghiệp do quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu hiện nay là 1%. Với đà này, đến năm 2020 sản lượng lúa của Việt Nam chỉ còn đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước, chứ không có khả năng xuất khẩu. Hiện tượng mất đất nông nghiệp đe dọa mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực. Nghiên cứu của tác giả Đỗ Kim Chung (2009) đã chỉ rõ, an ninh lương thực không chỉ bó hẹp ở những nông sản có chứa tinh bột (chủ yếu là lúa gạo) mà còn gồm cả lương thực và thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cho con người. “Điều đáng lo ngại hiện nay là không ít người nghĩ rằng càng làm lúa càng nghèo. Điều này xuất phát từ thực tế là: hiện cả nước có 71% dân số làm nông nghiệp nhưng số hộ nghèo chiếm tới 23,4%, trong khi bộ phận người phi nông nghiệp chỉ có 5% hộ nghèo.

Chỉ tính từ 5 năm trở lại đây, theo báo cáo của 49 tỉnh, thành phố (số còn lại không báo cáo) đã lấy đi 750.000 ha đất để thực hiện 29.000 dự án đầu tư, trong đó có tới 80% là đất nông nghiệp. Khoảng 50% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm mỗi năm hai vụ lúa. "Phong trào" xây sân golf dồn dập trong hai năm nay, nếu như trong 16 năm chỉ cấp phép cho 34 dự án sân golf, thì có 2 năm (2006 - 2008) đã cấp 104 dự án, tức là cứ bình quân một tuần lại "mọc" 1 sân golf mới. Hiện cả nước có 141 sân golf ở 39 tỉnh, thành, sử dụng tới 49.268 ha, trong đó có 2.625 đất bờ xôi ruộng mật.

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, trung bình mỗi hecta đất nông nghiệp thu hồi ảnh hưởng tới việc làm của trên 10 lao động nông thôn. Việc thu hồi đất nông nghiệp và đất chỉ riêng trong giai đoạn 2001 - 2005 đã tác động tới đời sống của hơn 2,5 triệu người, gồm 628.000 hộ gia đình, (khoảng 950.000 lao động). Sau khi bị thu hồi đất, có tới 53% số hộ bị giảm thu nhập so với trước, 13% số hộ có thu nhập tăng. Tỷ lệ hộ có điều kiện sống tốt hơn trước chỉ chiếm khoảng 29%. Đáng nói là, đất nông nghiệp hiện nay còn rất manh mún với khoảng 70 triệu thửa. Sự manh mún trầm trọng hơn do hình thành các KCN, khu chế xuất, sân golf... trên các cánh đồng, đã, đang và sẽ phá vỡ hệ thống thủy lợi, gây ô nhiễm nặng tại các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đồng thời, nhiều diện tích đất lúa gần các KCN, khu chế xuất bị ảnh hưởng trực tiếp từ nước thải, khói bụi, ánh sáng khiến sâu bệnh gia tăng, năng suất giảm 15 - 30%. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu tài nguyên môi trường, mỗi hecta dành cho xây dựng KCN hoặc sân golf thường kéo theo khoảng 1 - 2 hecta đất liền kề không sử dụng được do ô nhiễm. Theo Bộ NN&PTNT, giai đoạn 2009 - 2030, do 500 ngàn hecta đất lúa có khả năng bị chuyển đổi sang mục đích khác sẽ gây áp lực đối với an ninh lương thực quốc gia và nhu cầu xuất khẩu trong tương lai. [15].
Chương 3
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các KCN trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên để thấy được kinh tế của hộ sau khi bị THĐ diện tích đất nông nghiệp. 

3.1.2. Phạm vi nghiên cứu

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015

- Địa điểm nghiên cứu: Các KCN trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu các hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các KCN trên địa bàn Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Thu thập thông tin sơ cấp

Trong nghiên cứu này, thông tin thứ cấp được thu thập từ Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, Ban quản lý dự án các KCN của tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan trong huyện UBND huyện Phú Bình. Sử dụng các báo cáo thống kê định kỳ và điều tra chuyên môn.

3.2.2. Thu thập thông tin sơ cấp

3.2.2.1. Phương pháp chọn mẫu
Tính đến 31 tháng 12 năm 2015 trên địa bàn huyện Phú Bình có 03 khu công nghiệp chính được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đó là: Khu công nghiệp Điềm Thụy 1 phần diện tích 170 ha có 35 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp (Đây là KCN đang trong giai đoạn 2 chủ yếu các hộ đang kiểm kê tài sản và nhận tiền đền bù nhưng tốc độ diễn ra chậm vì chủ đầu tư chưa có kinh phí); Khu công nghiệp Điềm Thụy 2 phần diện tích 180 ha có 427 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; Khu công nghiệp Kha Sơn (KS) có 15 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp. Như vậy trong tổng số 477 hộ bị thu hồi đất tại 3 KCN của huyện Phú Bình, căn cứ vào tình hình thực tế về loại đất và diện tích thu hồi đề tài đã chọn 100 hộ có số lượng mất đất nhiều nhất làm mẫu điều tra để nghiên cứu ảnh hưởng của các KCN đến kinh tế hộ nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp theo các tiêu chí được đưa ra từng nhóm. [1].
- Nhóm 1: Bao gồm các hộ chỉ mất diện tích đất nông nghiệp, trong nhóm này dựa vào số lượng diện tích thu hồi của các hộ nên nhóm này lại được chia thành 2 nhóm nhỏ:

+ Nhóm hộ có diện tích thu hồi < 50% tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ. Chọn 30 hộ gia đình để điều tra.

+ Nhóm hộ có diện tích thu hồi ( 50% tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ. Chọn 50 hộ gia đình để điều tra.

- Nhóm 2: Bao gồm các hộ có diện tích thu hồi bao gồm cả đất sản xuất nông nghiệp, đất vườn tạp và đất thổ cư. Chọn 20 hộ gia đình để điều tra.

3.2.2.2. Phương pháp chuyên gia

Tham khảo ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu, lựa chọn các tài liệu, các kết quả nghiên cứu cần thiết để làm cơ sở cho việc nghiên cứu và phân tích.

3.2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được phân nhóm theo nội dung của đề tài, từ đó tính toán trên exell các chỉ tiêu tùy theo mục đích nghiên cứu của đề tài.

3.2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu

Bên cạnh việc sử dụng các phương pháp phân tích cơ bản như phương pháp thống kê kinh tế, phương pháp chuyên gia, chuyên khảo, phương pháp so sánh, nghiên cứu này đã xây dựng và phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic đối với các yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi thu nhập của hộ nông dân dựa trên chương trình SPSS 20.0.

Thông qua kết quả nghiên cứu, khảo sát việc thực hiện các dự án có liên quan đến thu hồi đất và các công tác tái định cư, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng có một nhóm hộ gia đình sau khi bị thu hồi đất và nhận được tiền đền bù đã có được sự cải thiện về thu nhập tốt hơn so với trước khi triển khai dự án. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận hộ gia đình có thu nhập không được cải thiện, thậm chí còn thấp hơn so với trước khi bị thu hồi đất. Trên cơ sở đó, mô hình hồi quy Binary Logistic nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến xác suất cải thiện thu nhập của hộ gia đình nông dân sau khi bị thu hồi đất như sau:[6] [14] [13]..
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Trong đó:

P(Y=1)=P0: Xác suất hộ gia đình sau khi thu hồi đất là tăng thu nhập (cải thiện thu nhập)

P(Y=0) = 1- P0: Xác suất hộ gia đình sau khi thu hồi đất là không tăng thu nhập (Không cải thiện thu nhập)

Xi: Là các biến độc lập
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Log của hệ số Odds là một hàm tuyến tính với các biến độc lập Xi (i = 1,2,..,n)

Dựa vào số liệu điều tra của 100 hộ gia đình bị thu hồi đất để phát triển khu công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình trong hai năm 2014 - 2015, hàm hồi quy Binary Logistic về các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập như sau:
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Bảng 3.1: Những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ nông dân bị thu hồi đất

	Tên biến
	Định nghĩa
	ĐVT
	Kỳ vọng

	Biến phụ thuộc: TDTHUNHAP
	Biến giả, nhận giá trị 1 khi thu nhập của hộ tăng lên, và giá trị 0 nếu thu nhập của hộ không tăng
	
	

	Biến độc lập
	
	
	

	TDHV
	Số năm đi học của chủ hộ
	Năm
	+

	TUOICH
	Số tuổi của chủ hộ
	Năm
	+

	TLPHUTH
	Tỷ lệ giữa số người nằm ngoài độ tuổi lao động trên tổng số người trong gia đình
	%
	-

	LDONG
	Số lao động của hộ gia đình
	Người
	+

	SDTIEN
	Biến giả, nếu hộ sử dụng tiền đền bù để đầu tư sản xuất kinh doanh sau khi bị thu hồi đất thì nhận giá trị 1; nếu không thì nhận giá trị 0.
	
	+

	LDKCN
	Biến giả, nhận giá trị 1 khi hộ có lao động làm việc trong KCN; và giá trị 0 nếu hộ không có lao động làm việc trong KCN
	
	+


Hàm hồi quy Binary Logistic xác định các yếu tố ảnh hưởng đến xác suất cải thiện thu nhập được viết lại như sau:
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Chương 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của huyện Phú Bình

4.1.1. Điều kiện tự nhiên của huyện Phú Bình

- Vị trí địa lý

Phú Bình là một huyện trung du ở phía nam của tỉnh, trung tâm huyện cách thành phố Thái Nguyên khoảng 26km, cách thị xã Bắc Ninh 50km. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 25.171 ha. Huyện Phú Bình giáp huyện Đồng Hỷ về phía bắc; giáp thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Bình về phía tây. Phía đông và nam giáp tỉnh Bắc Giang (các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên và Yên Thế).

Địa hình của Phú Bình thuộc nhóm cảnh quan địa hình đồng bằng và nhóm cảnh quan hình thái địa hình gò đồi. Nhóm cảnh quan địa hình đồng bằng, kiểu đồng bằng aluvi, rìa đồng bằng Bắc Bộ, với độ cao địa hình 10-15m. Kiểu địa hình đồng bằng xen lẫn đồi núi thoải dạng bậc thềm cổ có diện tích lớn hơn, độ cao địa hình vào khoảng 20-30m và phân bố dọc sông Cầu. Nhóm cảnh quan hình thái địa hình gò đồi của Phú Bình thuộc loại kiểu cảnh quan gò đồi thấp, trung bình, dạng bát úp, với độ cao tuyệt đối 50-70m. Trước đây, phần lớn diện tích nhóm cảnh quan hình thái địa hình núi thấp có lớp phủ rừng nhưng hiện nay lớp phủ rừng đang bị suy giảm, diện tích rừng tự nhiên hầu như không còn. Địa hình của huyện có chiều hướng dốc xuống dần từ Đông Bắc xuống Đông Nam, với độ dốc 0,04% và độ chênh lệch cao trung bình là 1,1 m/km dài. Độ cao trung bình so với mặt nước biển là 14m, thấp nhất là 10m thuộc xã Dương Thành, đỉnh cao nhất là Đèo Bóp, thuộc xã Tân Thành, có chiều cao 250 m. Diện tích đất có độ dốc nhỏ hơn 8% chiếm đa số, nên địa hình của huyện tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc trồng lúa nước. Địa hình có nhiều đồi núi thấp cũng là một lợi thế của Phú Bình, đặc biệt trong việc tạo khả năng, tiềm năng cung cấp đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, công trình thủy lợi, khu công nghiệp.
Trên địa bàn huyện Phú Bình có Quốc lộ 37 chạy qua với khoảng 17,3km, nối liền huyện với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang (khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang). Ngoài ra còn có khoảng 35,1 km tỉnh lộ chạy qua địa bàn huyện (5 km ĐT261; 9,9 km ĐT266; 5,5 km ĐT261C; 14,7 km ĐT269B). Hệ thống Quốc lộ và Tỉnh lộ nêu trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông của huyện với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Hiện nay dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 3 đi Điềm Thuỵ đã được UBND tỉnh cho điều chỉnh, bổ sung vòa quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh. Sở Giao thông vận tải đang tiến hành lập dự án đầu tư với qui mô đường cấp cao đô thị lộ giới 42m. Đây là tuyến đường nối liền KCN Sông Công, KCN phía Bắc huyện Phổ Yên với các KCN của huyện Phú Bình. Do vậy, khi hoàn thành nó sẽ tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho vận tải, lưu thông hàng hoá, phát triển kinh tế xã hội của huyện cũng như liên kết kinh tế với địa phương bạn và các tỉnh khác. Ngoài ra, một dự án xây dựng đường dài 10,3 km, rộng 120 m, nối đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với Phú Bình, đi qua Tổ hợp dự án khu công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và dịch vụ Yên Bình đang được phê duyệt và xúc tiến đầu tư. Khi tuyến đường này hoàn thành hứa hẹn sẽ tạo ra sự đột phá cho sự phát triển kinh tế của huyện. Với vị trí địa lý của mình nằm cách không xa thủ đô Hà Nội và sân bay Nội Bài, sự phát triển những tuyến giao thông huyết mạch như trên còn giúp Phú Bình đón đầu xu hướng dãn và di chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi Hà Nội, tạo điều kiện cho Phú Bình đón nhận đầu tư trong nước và nước ngoài để trở thành một trung tâm công nghiệp dịch vụ của tỉnh cũng như của vùng.
· Tài nguyên đất đai

· Qua bảng số liệu cho thấy, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện năm 2015 là 25.171,49 ha, trong đó có đến 82,58 % là diện tích dành cho sản xuất nông nghiệp, 4.308,17 ha đất phi nông nghiệp chiếm 17,16% so với tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Phú Bình, trong diện tích đất phi nông nghiệp chủ yếu là đất chuyên dùng chiếm 8,12 % so với tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Phú Bình. Đất chưa sử dụng chiếm 0,31 % so với tổng diện tích đất tự nhiên
Bảng 4.1: Tình hình sử dụng đất của huyện Phú Bình năm 2014 - 2015
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2014
	Năm 2015
	Biến động
2014 - 2015

	
	
	Diện
tích (ha)

	Cơ
cấu

(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu (%)

	
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	24.936,11
	100
	25.171,49
	100
	235,38
	100

	1
	Đất nông nghiệp
	20.285,70
	81,32
	20.786,14
	82,58
	500,44
	1,26

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	13.617,54
	54,59
	14.108,31
	56,05
	490,77
	1,46

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	6.229,93
	24,97
	6..202,78
	24,64
	18,39
	- 0,33

	1.3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	432,98
	1,74
	464,32
	1,84
	31,34
	0,10

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	5,25
	0,02
	10,73
	0,28
	5,48
	0,26

	2
	Đất phi nông nghiệp
	4.539,21
	18,23
	4.308,17
	17,16
	- 231,04
	- 1,06

	2.1
	Đất ở
	979,57
	3,93
	1.029,99
	4,09
	50,42
	0,16

	2.2
	Đất chuyên dùng
	2.408,02
	9,65
	2.093,48
	8,12
	- 314,54
	- 1,53

	2.3
	Đất sử dụng vào mục đích khác
	2.206,48
	8,85
	1.870,42
	7,43
	-336,06
	- 1,42

	3
	Đất chưa sử dụng
	111,20
	0,45
	77,18
	0,31
	-34,02
	- 0,14

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	32,32
	0,13
	31,32
	0,13
	-1,00
	

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	78,88
	0,32
	45,86
	0,18
	-33,02
	- 0,14


    (Nguồn: Niên giám thống kê, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Bình)

4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội của huyện Phú Bình

Huyện phú Bình gồm 20 xã: Bàn Đạt, Bảo Lý, Dương Thành, Đào Xá, Điềm Thụy, Đồng Liên, Hà Châu, Kha Sơn, Lương Phú, Nga My, Nhã Lộng, Tân Đức, Tân Hòa, Tân Khánh, Tân Kim, Tân Thành, Thanh Ninh, Thượng Đình, Úc Kỳ, Xuân Phương và 1 Thị trấn: Thị trấn Hương Sơn.

Cùng với mức tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế huyện Phú Bình trong 3 năm qua đã chuyển dịch theo hướng tích cực, được thể hiện qua bảng 4.2.

Bảng 4.2: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Phú Bình giai đoạn 2013-2015
ĐVT: %

	Chỉ tiêu
	2013
	2014
	2015

	- Nông lâm nghiệp, thủy sản
	52,27
	50,84
	49,74

	- Công nghiệp xây dựng
	19,64
	20,86
	21,56

	- Dịch vụ
	28,09
	28,30
	28,70


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên và UBND huyện Phú Bình)

Hiện nay ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ của huyện ngày càng phát triển, ngành nông lâm thủy sản ngày càng giảm. Điều này phù hợp với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Trong sản xuất nông nghiệp của huyện Phú Bình đã có những bước phát triển tương đối ổn định, không chỉ giúp đảm bảo an toàn lương thực mà còn tạo ra hàng hoá cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2015 đạt 2.098.927 triệu đồng. Tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 49,74 %, ngành công nghiệp xây dựng chiếm 21,56 %, ngành dịch vụ chiếm 28,7 %.
4.1.3. Những nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

- Với vị trí địa lý của mình, Phú Bình có điều kiện mở rộng giao lưu kinh tế và thị trường với các địa phương khác trong cũng như ngoài tỉnh. Với sự phát triển của mạng lưới đường giao thông quốc gia và nội tỉnh, nhất là QL3 và những trục đường được xây dựng và nâng cấp nối liến huyện với các địa phương giáp ranh và thủ đô, Phú Bình sẽ có những vận hội mới phát triển kinh tế theo định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
- Về tài nguyên đất đai của huyện, về cơ bản hiện nay quĩ đất đã được khai thác hết. Quĩ đất cho các công trình phúc lợi của địa phương từ xã đến huyện rất eo hẹp. Đất đai dành cho sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Chất lượng đất nhìn chung xấu, nên năng suất thực tế không cao và tiềm năng tăng năng suất cây trồng hạn chế. Giá trị sản phẩm trồng trọt/1 ha đất nông nghiệp thấp, chỉ khoảng 25 triệu đồng.
- Nguồn nhân lực của huyện khá dồi dào, chất lượng nguồn nhân lực vào loại khá. Đây là thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tuy nhiên, huyện cần chú trọng hơn nữa việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề phù hợp để có thể cung cấp lao động có chất lượng cho huyện, tỉnh cũng như cho cả nước. 
- Thế mạnh của Phú Bình là sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tuy là thế mạnh nhưng khả năng tăng diện tích cho sản xuất nông nghiệp không còn. Với xu hướng công nghiệp hóa, đất đai dành cho sản xuất nông nghiệp trong những năm tới chắc chắn sẽ giảm. Ngoài ra tiềm năng tăng năng suất cây trồng vật nuôi cũng hạn chế. Những năm gần đây năng suất lúa tuy có tăng nhưng không nhiều. Phú Bình không có tiềm năng về phát triển các loại cây con đặc sản và cây công nghiệp như chè, như ở một số huyện khác của tỉnh. 
- Phú Bình có diện tích đất lâm nghiệp và rừng khá lớn. Tuy nhiên có thể nói rừng và lâm nghiệp không phải là thế mạnh kinh tế của huyện.       
 Tuy nhiên bên cạnh đó huyện Phú Bình vẫn còn gặp rất nhiều những khó khăn thách thức như:
- Xuất phát điểm để thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa rất thấp so với mặt bằng chung toàn quốc.
- Sự yếu kém về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường giao thông liên tỉnh, liên xã là một trở ngại và thách thức chủ yếu đối với sự phát triển kinh tế của huyện. Mấy năm gần đây tuy có được Nhà nước quan tâm đầu tư nhưng hệ thống đường giao thông chưa được cải thiện nhiều, còn cần phải có đầu tư lớn mới đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của huyện. Có thể nói phát triển, nâng cấp đường giao thông là khâu mấu chốt để tạo ra sự bứt phá kinh tế của huyện trong những năm tới.
- Phát triển nông nghiệp của huyện vẫn luôn là thách thức đối với Phú Bình. Những năm tới, nông nghiệp của huyện vẫn giữ vai trò quan trọng, đáp ứng nhu cầu và ổn định cuộc sống của nhân dân, nhất là nông dân của huyện. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa chủ yếu vào nông nghiệp, kinh tế của huyện không thể có bước phát triển bứt phá để cất cánh.
- Phú Bình có nguồn lao động dồi dào nhưng hầu hết là lao động giản đơn, chưa qua đào tạo nghề. Trong cơ cấu lao động của huyện, lao động nông nghiệp chiếm đến 78%. Điều đó đang đặt ra thách thức đối với huyện trong việc đào tạo, chuyển đổi nghề và tạo việc làm tại địa phương cho người lao động. Đặc biệt từ khi có các KCN trên địa bàn huyện thu hút các lao động từ các địa phương khác đến nên các vấn đề về an ninh trật tự, môi trường cuãng là một thách thức lớn đối với địa phương
4.2. Tình trạng thu hồi đất của các hộ trên địa bàn Huyện Phú Bình để xây dựng các KCN 

4.2.1. Dân cư và tình trạng thu hồi đất để xây dựng các KCN
Theo Ban quản lý các KCN Huyện Phú Bình. Hiện nay trên địa bàn huyện tổng số hộ bị ảnh hưởng để phục vụ cho xây dựng các KCN trên địa bàn là 477 hộ với 2299 nhân khẩu. Đây là các hộ đã nhận hết tiền đền bù và đã đến ở khu tái định cư ổn định. Trong đó KCN Điềm Thụy với diện tích 180 ha gọi là ĐT 2 có số hộ bị thu hồi đất nhiều nhất với 427 hộ vì đây là KCN trọng điểm của huyện và đã được quy hoạch, xây dựng và đi vào khai thác cho các doanh nghiệp thuê đất khá lâu. Còn 2 KCN còn lại do vướng mắc về kinh phí đền bù nên hiện nay mới có 35 hộ đối với KCN Điềm Thụy 1 gọi là ĐT 1 và 15 hộ đối với KCN Kha Sơn gọi là KS .Ở 2 KCN này còn rất nhiều hộ đang trong giai đoạn kiểm kê và chờ tiền đền bù mới di chuyển ra khu tái định cư
Bảng 4.3. Tổng hợp số hộ và tài sản trong khu vực thu hồi đất để xây dựng 
các KCN tại huyện Phú Bình
	Khu CN
	Tổng số hộ bị thu hồi đất (hộ)
	Tổng số nhân khẩu

(người)
	Tổng số 
hộ bị thu hồi đất nông nghiệp 

(hộ))
	Số nhân khẩu bị thu hồi đất nông nghiệp

(người)
	Tổng diện tích đất bị thu hồi 

(m2)
	Tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi (m2) 
	Cơ cấu diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi trên tổng diện tích đất bi thu hồi (%)

	ĐT 1
	35
	169
	29
	143
	45 768
	43 154,6
	94,29

	ĐT 2
	427
	2053
	387
	1 874
	588 638
	579 583
	98,46

	KS
	15
	77
	12
	61
	28 298,3
	25 732
	90,93

	Cộng
	477
	2299
	428
	2 077
	662.704,3
	648.469,6
	97,85


Nguồn: Ban quản lý KCN huyện Phú Bình
Như vậy, tổng số hộ bị ảnh hưởng để phục vụ cho xây dựng các KCN trên địa bàn là 477 hộ với 2299 nhân khẩu. Hiện nay KCN Điềm Thụy với diện tích 180 ha (ĐT 2) có số hộ bị thu hồi đất nhiều nhất với 427 hộ vì KCN này là KCN trọng điểm của huyện và đã được xây dựng khá lâu. Các hộ bị thu hồi đất đã được tái định cư ổn định. Còn 2 KCN còn lại do vướng mắc về kinh phí đền bù nên hiện nay mới có 35 hộ đối với KCN ĐT 1 và 15 hộ đối với KCN KS chấp nhận bị thu hồi đất và đã được tái định cư, còn rất nhiều hộ vẫn đang kiểm kê và chờ nhận tiền đền bù. 
Đặc biệt quan tâm ta thấy trong đó số hộ bị thu hồi đất nông nghiệp là 428 hộ chiếm tỷ lệ 89,73% với tổng diện tích nông nghiệp bị thu hồi là 648 469,6m2 chiếm 97,85% diện tích đất bị thu hồi. Như vậy ta thấy hầu hết đất bị thu hồi để xây dựng các KCN là đất nông nghiệp chiếm đến 97,85% diện tích đất bị thu hồi. Tại Khu CN ĐT 2 còn chiếm đến 98,46% diện tích đất bịt hu hồi. Khi mất đất sản xuất nông nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề việc làm của người dân trong vùng bị thu hồi đất. 
Theo tổng hợp số liệu điều tra thì diện tích đất bị thu hồi trung bình là 1.027,3m2; với hộ bị thu hồi nhiều nhất là 4.143,6m2 và hộ bị thu hồi ít nhất là 286m2; con số này chênh lệch khá lớn giữa các hộ. Diện tích đất bị thu hồi có ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế hộ. Có nhiều hộ đã bị thu hồi 100% diện tích đất nông nghiệp điều này buộc họ phải chuyển đổi toàn bộ quá trình sinh kế sau khi thu hồi đất.

Bảng 4.4: Diện tích đất bị thu hồi tai các KCN trên địa bàn huyện Phú Bình
	
	Trung bình
	Giá trị nhỏ nhất
	Giá trị lớn nhất

	Diện tích thu hồi (m2)
	1027,3
	286
	4143,6

	Diện tích còn lại (m2)
	854,39
	0
	3152,2


(Nguồn: Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Phú Bình)
4.2.2. Phân loại nhóm hộ điều tra theo tiêu chí diện tích đất bị thu hồi 
Trong những năm gần đây, đặc biệt trong giai đoạn 2010 - 2015 huyện Phú Bình đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào khu công nghiệp Phú Bình. Quá trình này gây ra những tác động rất lớn tới đời sống kinh tế - xã hội, một trong những tác động được thể hiện rõ nét nhất là diện tích đất các hộ trên địa bàn ngày càng giảm do chuyển đổi mục đích sử dụng sang phục vụ xây dựng KCN. Để thấy được sự tác động này ta đi phân tích bảng 4.5.
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Bảng 4.5. Hiện trạng sử dụng đất trước và sau thu hồi đất của các hộ điều tra
	Chỉ tiêu
	Nhóm hộ 1 (n = 80 )
	Nhóm hộ 2 (n = 20)

	
	Hộ có DT thu hồi < 50% (n = 30)
	Hộ có DT thu hồi ≥ 50% (n = 50)
	

	
	Trước THĐ
	Sau THĐ
	Trước THĐ
	Sau THĐ
	Trước THĐ
	Sau THĐ

	
	SL 

(m2)
	Tỷ lệ (%)
	SL

 (m2)
	Tỷ lệ (%)
	SL 

(m2)
	Tỷ lệ (%)
	SL 

(m2)
	Tỷ lệ (%)
	SL 

(m2)
	Tỷ lệ (%)
	SL 

(m2)
	[image: image13.emf]Nghề nghiệp mới của các thành viên trong hộ

9.73%

14.37%

36.25%

20.60%

3.92%

10.60%

4.53%

1. Chăn nuôi 2. Buôn bán, kinh doanh nhỏ

3. Công nhân, bảo vệ 4. Làm thợ thời vụ: xây, mộc, bốc vác..

5. Thu gom phế liệu 6. Dịch vụ (rửa xe, xay sát gạo,cắt tóc..)

7. Nghề khác

Tỷ lệ (%)

	Tổng DTBQ/hộ
	3.075,69
	100
	2.306,34
	100
	3.395,68
	100
	1.729,54
	100
	3.986,78
	100
	1.581,65
	100

	DT đất NN BQ/hộ
	2.297,3
	74,69
	1.527,95
	66,25
	2.478,94
	73,00
	812,8
	47,00
	2.793,7
	70,07
	1.097,4
	69,38

	DT đất thổ cư BQ/hộ
	478,45
	15,56
	478,45
	20,74
	482,45
	14,21
	482,45
	27,89
	592,73
	14,87
	134,5
	8,50

	DT đất vườn tạp BQ/hộ
	216,34
	7,03
	216,34
	9,38
	385,76
	11,36
	385,76
	22,30
	480,6
	12,05
	161,9
	10,24

	Đất khác BQ/hộ
	83,6
	2,72
	83,6
	3,62
	48,53
	1,43
	48,53
	2,81
	119,75
	3,00
	187,85
	11,88


Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015
Qua bảng 4.5 ta có thể thấy: Nhìn chung so với trước khi THĐ thì tổng diện tích bình quân trên một hộ đều giảm ở tất cả các nhóm hộ. Cụ thể như sau:

- Đối với nhóm hộ 1 (nhóm chỉ bị mất đất sản xuất nông nghiệp) thì tổng diện tích giảm rõ rệt, nhưng thể hiện rõ nhất ở nhóm hộ có diện tích đất nông nghiệp thu hồi trên 50%. Theo kết quả điều tra 50 hộ thuộc nhóm này ta thấy trước THĐ tổng diện tích bình quân trên hộ của nhóm này là 3.395,68 m2 nhưng sau khi THĐ diện tích này giảm xuống còn 1.729,54 m2. Còn đối với nhóm hộ có diện tích đất nông nghiệp thu hồi dưới 50% tuy diện tích có giảm song tổng diện tích bình quân trên hộ vẫn cao, trước thu hồi tổng diện tích bình quân là 3.075,69 m2 nhưng sau thu hồi diện tích này vẫn còn 2.306,34 m2.
- Đối với nhóm hộ 2 (nhóm mất tổng hợp các loại đất) thì tổng diện tích bình quân trên hộ cũng giảm nhiều so với trước khi thu hồi đất. Cụ thể, trước khi THĐ tổng diện tích bình quân trên hộ là 3.986,78 m2 nhưng sau khi THĐ con số này giảm xuống còn 1.581,65 m2. Điều này chứng tỏ diện tích đất các hộ chuyển đổi phục vụ cho KCN là rất lớn.

- Đặc biệt, theo kết quả điều tra trong bảng ta có thể thấy trong toàn bộ diện tích bị thu hồi thì đại đa số vẫn là diện tích đất nông nghiệp. Cụ thể:

 Đối với nhóm có diện tích đất thu hồi dưới 50 % trước khi thu hồi diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân là 2.297,3 m2 chiếm 74,69% tổng diện tích, sau khi THĐ con số này giảm xuống còn 15.27,95 m2 chiếm 66,25 % tổng diện tích.

Đối với nhóm có diện tích thu hồi trên 50% thì sau THĐ diện tích sản xuất nông nghiệp giảm rất nhiều, theo kết quả điều tra 50 hộ thì trước khi THĐ diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân của các hộ là 2.478,94 m2 chiếm 73% tổng diện tích, nhưng sau khi THĐ con số này giảm xuống chỉ còn chiếm 47% so với tổng diện tích. Điều này chứng tỏ trong các loại đất thì đất sản xuất nông nghiệp vẫn là đối tượng bị thu hồi nhiều nhất.

- Đối với các loại đất khác thì sau THĐ hầu như không thay đổi ở nhóm hộ 1, song ở nhóm hộ 2 cũng có sự thay đổi tương đối lớn. Đặc biệt là đất thổ cư và đất vườn, cụ thể: Trước THĐ diện tích 2 loại đất này bình quân trên hộ chiếm tới 26,92% so với tổng diện tích, nhưng sau THĐ con số này giảm xuống chỉ còn chiếm 18,74% so với tổng diện tích.

Qua phân tích số liệu cho ta thấy thực trạng của việc chuyển đổi đất phục vụ các KCN, hầu hết đất phục vụ sản xuất đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên đất đai là một tư liệu sản xuất chủ yếu, không thể thay thế đặc biệt là đất sản xuất nông nghiệp, vì vậy việc THĐ sẽ không tránh khỏi những tác động tiêu cực tới đời sống của các hộ dân, đặc biệt những hộ làm nông nghiệp. Hộ sẽ chuyển đổi mô hình sản xuất như thế nào cho hợp lý khi đất sản xuất nông nghiệp ngày một ít đi.
4.2.3. Ảnh hưởng đến ngành nghề của hộ điều tra 

Qua bảng số liệu ta có thể thấy được ngành nghề của các hộ chuyển biến theo hướng giảm dần hộ thuần nông, tăng dần số hộ kiêm nông nghiệp (vừa làm nông nghiệp vừa làm thêm nghề khác). Bởi vì đất đai là tư liệu sản xuất chính của các hộ nông dân. Khi mất tư liệu sản xuất buộc họ phải chuyển đổi ngành nghề sản xuất khinh doanh sao cho phù hợp nhất đối với điều kiện của hộ đó

- Đối với nhóm hộ bị thu hồi dưới 50% diện tích đất nông nghiệp thì sự biến động ngành nghề tương đối chậm, so với trước khi thu hồi đất thì số hộ thuần nông tuy có giảm, song tốc độ còn chậm, điều này được thể hiện như sau: Trước khi THĐ số hộ thâm canh trong nông nghiệp chiếm 63,33% tổng số hộ, nhưng sau THĐ tỷ lệ này có giảm nhưng số hộ thâm canh trong nông nghiệp vẫn chiếm 46,67%. Trong khi số hộ chuyển sang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ cũng không nhiều.
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Bảng 4.6. Ngành nghề trước và sau thu hồi đất của các hộ điều tra
	Chỉ tiêu
	Nhóm hộ 1 (n=80 )
	Nhóm hộ 2 (n=20)

	
	Hộ có DT thu hồi < 50% (n=30)
	Hộ có DT thu hồi ≤ 50% (n=50)
	

	
	Trước THĐ
	Sau THĐ
	Trước THĐ
	Sau THĐ
	Trước THĐ
	Sau THĐ

	
	SL

(hộ)
	Tỷ lệ

(%)
	SL

(hộ)
	Tỷ lệ

(%)
	SL

(hộ)
	Tỷ lệ

(%)
	SL

(hộ)
	Tỷ lệ

(%)
	SL

(hộ)
	Tỷ lệ

(%)
	SL

(hộ)
	Tỷ lệ

(%)

	Tổng số
	30
	100
	30
	100
	50
	100
	50
	100
	20
	100
	20
	100

	Thâm canh trong nông nghiệp
	19
	63,33
	14
	46,67
	33
	70,00
	17
	34,00
	16
	80,00
	8
	40,00

	Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp
	8
	26,67
	10
	33,33
	12
	18,00
	22
	44,00
	3
	15,00
	10
	50,00

	Kinh doanh dịch vụ
	3
	10,00
	6
	20,00
	5
	12,00
	11
	22,00
	1
	5,00
	2
	10,00


Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015

- Đối với nhóm hộ bị thu hồi trên 50% diện tích đất nông nghiệp thì theo kết quả điều tra cho thấy số hộ thâm canh trong nông nghiệp giảm mạnh, tuy nhiên tỷ lệ này so với thực tế vẫn còn cao. Cụ thể, sau THĐ số hộ thuần nông vẫn chiếm 34%. Tuy nhiên, ở nhóm này số hộ chuyển sang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp từ 18% trước THĐ lên 44% sau THĐ. Trong khi số hộ kinh doanh dịch vụ tăng từ 12% lên 22%.

- Đối với nhóm hộ 2: Là nhóm chịu tác động nhiều nhất do mất tổng hợp cả 3 loại đất sản xuất. Chính vì vậy, sau khi THĐ số hộ thâm canh trong nông nghiệp giảm rất mạnh từ 80% tổng số hộ trước THĐ xuống còn 40% tổng số hộ sau THĐ. Trong khi, số hộ chuyển đổi sang làm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tăng lên rất mạnh từ 15% trước thu hồi tăng lên chiếm 50% tổng số hộ sau THĐ.

Như vậy, có thể nói khi diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị suy giảm để chuyển đổi phục vụ cho xây dựng KCN thì một số hộ có lợi thế vốn, điều kiện thuận lợi đã chuyển đổi sang sản xuất kinh doanh dịch vụ cũng như phát triển các nghề đã có để thay thế nghề nông nghiệp trước kia. Bên cạnh đó, những ngành nghề tự do như làm thuê, phụ hồ,… cũng được các hộ tận dụng để thay thế công việc trước. Tuy nhiên, tốc độ còn chậm, điều này chứng tỏ khả năng chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh của các hộ còn gặp nhiều khó khăn, do đó tỷ lệ các hộ thâm canh trong nông nghiệp ở các nhóm hộ sau THĐ còn cao.
4.2.4. Ảnh hưởng đến lao động của hộ

Nguồn lực lớn nhất của hộ là lao động. Trong các nhóm hộ nghiên cứu trên địa bàn lực lượng lao động tương đối ổn định. Phần lớn nhân khẩu trong các nhóm đều thuộc lực lượng lao động chính, đây là một nguồn lực phát triển tiềm năng bởi với lực lượng lao động dồi dào nó sẽ thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển nhưng đồng thời nó lại là một thách thức lớn đối với chính quyền địa phương trong việc giải quyết việc làm cho họ, bởi sau khi bị thu hồi đất thì rất nhiều người trong độ tuổi lao động thiếu việc làm hoặc không tìm được việc làm ổn định. Để đảm bảo cuộc sống lâu dài và bền vững cho các lao động đang và chuẩn bị bước vào tuổi lao động sau thu hồi đất thì các cấp chính quyền địa phương đưa ra được các giải pháp thiết thực mang tính chiến lược lâu dài và kịp thời . 
a. Tình hình độ tuổi lao động của các nhóm hộ

Độ tuổi lao động là một trong những nhân tố phản ánh được chất lượng và nguồn lao động của các hộ. Để thấy được nguồn lao động của các nhóm hộ nghiên cứu ta đi phân tích bảng 4.7.

Bảng 4.7. Độ tuổi lao động của các nhóm hộ điều tra

	Chỉ tiêu
	Nhóm hộ 1 (n = 80 )
	Nhóm hộ 2

(n = 20)

	
	Hộ có DT

thu hồi < 50%

(n = 30)
	Hộ có DT

thu hồi  50%

(n = 50)
	

	
	SL

(người)
	Tỷ lệ

(%)
	SL

(người)
	Tỷ lệ

(%)
	SL

(người)
	Tỷ lệ

(%)

	Tổng số nhân khẩu
	138
	100
	202
	100
	89
	100

	Dưới 15 tuổi
	22
	15,94
	39
	19,31
	20
	22,47

	15 - 17 tuổi
	7
	5,07
	11
	5,45
	1
	1,12

	18 - 25 tuổi
	36
	26,09
	41
	20,30
	17
	19,10

	26 - 44 tuổi
	44
	31,88
	66
	32,67
	25
	28,09

	45 - 60 tuổi
	20
	14,49
	33
	16,34
	20
	22,47

	Trên 60 tuổi
	9
	6,52
	12
	5,94
	6
	6,74


Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015
Qua kết quả điều tra được thể hiện tại bảng 4.7 ta có thể thấy: Nhìn chung số người trong độ tuổi lao động ở các nhóm hộ đều chiếm đa số, cụ thể:

Đối với nhóm bị thu hồi đất dưới 50% diện tích đất nông nghiệp thì qua kết quả điều tra 30 hộ với tổng số 138 nhân khẩu thì số lao động tuổi từ 15 đến 60 chiếm tới 77,54% tổng số nhân khẩu. Đặc biệt trong nhóm này tỷ lệ lao động trong độ tuổi từ 26 đến 60 chiếm tới 46,37% tổng số nhân khẩu, đây là một vấn đề khó khăn lớn đối với việc tìm kiếm việc làm, chuyển đổi ngành nghề của các hộ sau thu hồi đất. 

Đối với nhóm hộ bị thu hồi trên 50% diện tích đất nông nghiệp thì qua kết quả điều tra 50 hộ cho thấy, phần đông số nhân khẩu tập trung ở độ tuổi từ 15 đến 60, trong đó chiếm số đông là số nhân khẩu từ 26 đến 44 chiếm 32,67% tổng số lao động. Hơn nữa, lực lượng lao động dưới 15 tuổi chuẩn bị bước vào độ tuổi lao động vẫn còn khá cao chiếm 19,31%. 

Đối với nhóm 2 là nhóm bị thu hồi tổng hợp nhiều loại đất thì qua kết quả điều tra 20 hộ cho thấy phần lớn lao động thuộc độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi chiếm 69,66% trong tổng số nhân khẩu. Đặc biệt trong đó tỷ lệ lao động ở độ tuổi 26 đến 60 chiếm tương đối lớn tới 50,56%

Tóm lại, qua phân tích số liệu trên có thể nói phần lớn số nhân khẩu ở các nhóm hộ điều tra đều thuộc lực lượng lao động chính, song số lao động lại tập trung chủ yếu trong độ tuổi từ 26 đến 60 nên gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác đào tạo, tìm việc làm và chuyển đổi nghề của các hộ. Đây quả thực là một sức ép, một thách thức rất lớn đối với việc giải quyết việc làm cho họ sau khi tư liệu sản xuất bị thu hồi, hơn nữa đối với lực lượng lao động tiềm năng khi họ bước vào độ tuổi lao động thì liệu việc có thể đáp ứng hết yêu cầu của họ hay không, đây là một vấn đề yêu cầu các cấp các ngành quan tâm giải quyết. 
b. Chất lượng nguồn lao động ở các nhóm hộ điều tra 

Chất lượng nguồn lao động là một chỉ tiêu phản ánh nhiều yếu tố như; trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kỹ thuật… Để thấy được chất lượng lao động ở các nhóm hộ điều tra ta đi phân tích bảng 4.8
Qua bảng số liệu ta thấy: nhìn chung trình độ học vấn của lao động trong các nhóm hộ điều tra đều đạt ở mức độ trung bình. Cụ thể: Trình độ văn hoá của nhóm hộ bị thu hồi dưới 50% diện tích đất nông nghiệp đa số là trình độ trung học cơ sở chiếm 60,75%, trong khi số lao động trình độ trung học phổ thông đã tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp chỉ chiếm 25,23%. 

Đối với nhóm hộ bị thu hồi trên 50% diện tích đất nông nghiệp thấy trình độ của các lao động của nhóm này chủ yếu vẫn là phổ thông, cụ thể: số lao động có trình độ trung học cơ sở chiếm 54,97%, số lao động có trình độ trung học phổ thông chiếm 31,13% trong tổng số lao động. Điều đáng quan tâm là đại đa số lao động trong nhóm hộ này đều chưa qua các lớp đào tạo chiếm 86,09% tổng số lao động, chỉ có 13,91% số lao động đã qua các lớp đào tạo, song những lao động này lại chủ yếu là trình độ trung cấp chiếm 76,19%. Đây quả thực là một rào cản lớn đặc biệt đối với nhóm hộ hầu như bị thu hồi toàn bộ diện tích đất canh tác.

Bảng 4.8. Trình độ văn hoá, chuyên môn kỹ thuật của lao động
ở các nhóm hộ điều tra
	Chỉ tiêu
	Nhóm hộ 1 (n=80 )
	Nhóm hộ 2

(n=20)

	
	Hộ có DT

thu hồi < 50% (n=30)
	Hộ có DT

thu hồi ≥ 50%

(n=50)
	

	
	SL

(người)
	Tỷ lệ

(%)
	SL

(người)
	Tỷ lệ

(%)
	SL

(người)
	Tỷ lệ

(%)

	Tổng số lao động
	107
	100
	151
	100
	63
	100

	1. Trình độ văn hoá
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tiểu học
	15
	14,02
	21
	13,91
	14
	22,22

	- Trung học cơ sở
	65
	60,75
	83
	54,97
	22
	34,92

	- Trung học phổ thong
	27
	25,23
	47
	31,13
	27
	42,86

	2. Trình độ chuyên môn KT
	 
	
	
	
	
	

	- Tổng số LĐ qua đào tạo
	37
	34,58
	21
	13,91
	19
	30,16

	+ Trung cấp
	28
	75,68
	16
	76,19
	13
	68,42

	+ Cao đẳng, ĐH
	9
	24,32
	5
	23,81
	6
	31,58

	- Lao động chưa qua đào tạo
	70
	65,42
	130
	86,09
	44
	69,84


Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015
Đối với nhóm hộ 2 là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất của quá trình thu hồi đất nhìn chung trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn kỹ thuật của các lao động vẫn ở mức độ phổ thông, tuy tỷ lệ lao động có trình độ trung học phổ thông cao hơn các nhóm khác (chiếm 42,86%), song tỷ lệ lao động ở trình độ tiểu học vẫn còn cao chiếm 22,22% tổng số lao động. Xét về trình độ chuyên môn kỹ thuật thì ở nhóm này có tới 69,84% số lao động chưa qua đào tạo, trong số 30,16% lao động đã qua đào tạo thì có tới 68,42% trình độ trung cấp. Đây chính là khó khăn lớn trong việc chuyển đổi ngành nghề cũng như tìm kiếm việc làm của các hộ và cũng là nguyên nhân dẫn tới sau thu hồi đất phần lớn các lao động vẫn giữ nguyên nghề cũ hoặc thất nghiệp.

4.2.5. Thực trạng việc làm của các hộ điều tra trước và sau khi bị THĐ

Phỏng vấn các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp cho ta thấy, có đến 79 % trên tổng số hộ điều tra có sự thay đổi việc làm sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp. 



(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2015)

Hình 4.1: Biểu đồ sự thay đổi việc làm của các hộ

Theo điều tra cho thấy trong tổng số 321 lao động của 100 hộ điều tra thì hầu hết các thành viên trong hộ đã chuyển đổi sang nghề nghiệp khác. Trong các nghề mới, nghề được lựa chọn nhiều nhất là công nhân, do xu hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa các khu công nghiệp bắt đầu mọc lên, người dân đang cần tìm việc làm, có đến 36,25% chuyển sang làm tại các nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là người dân không làm tại các nhà máy tại địa bàn huyện mà đi làm ở chỗ khác. Ví dụ như: Công nhân Yamaha Nội Bài- Hà Nội, công nhân nhà máy may xã Trung Thành - huyện Phổ Yên, công nhân Samsung Bắc Ninh, công nhân khu công nghiệp Quang Minh - Nội Bài, công nhân khu công nghiệp Bắc Giang…. Tiếp theo đến là các công việc thời vụ (xây dựng, phụ hồ, bốc vác, làm thợ mộc….) chiếm 20,6% trên tổng số hộ chuyển đổi nghề, do chưa tìm được công việc khác ổn định hơn, do những công việc này chủ yếu là lao động tay chân, không đòi hỏi trình độ, phù hợp với những người dân quanh năm chỉ biết làm ruộng, họ không có trình độ cao. Thu nhập không cao nhưng cũng đủ để sống, họ kiếm được khoảng 30 đến 50 triệu đồng mỗi năm. Việc họ đầu tư vào buôn bán kinh doanh nhỏ cũng chiếm 10,06% (kinh doanh điện thoại, nấu rượu, đi buôn, bán các mặt hàng tạp hóa…). Chăn nuôi cũng được người dân tập trung vào làm, có những hộ bỏ không chăn nuôi nữa nhưng có những hộ lấy tiền đền bù đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi. 

Thời gian mà họ tìm được công việc ngay, chủ yếu từ 3 tháng đến 1 năm (chiếm 29,2%) và trên một năm chiếm 29,1% như vậy ta thấy thời gian chuyển đổi việc làm của lao động là khá dài. Nguyên nhân là do có những công việc đòi hỏi trình độ như đi làm công nhân thì cần phải có trình độ thấp nhất là lớp 12 hoặc phải có chứng chỉ nghề. Qua các lớp đào tạo nghề mà chính quyền xã mở để đào tạo cho người dân, nên phải một thời gian sau họ mới có thể đi làm được. Còn những công việc như chăn nuôi, hay việc làm thời vụ thì họ tìm được ngay (chiếm khoảng 22%). Những công việc như kinh doanh buôn bán, mở các dịch vụ thì thường phải từ gần 1 tháng đến 3 tháng, họ mới bắt đầu làm 

4.2.6. Biến động thu nhập của các hộ dân trước và sau khi thu hồi đất

Để đánh giá được cuộc sống của các hộ dưới tác động của quá trình phát triển khu công nghiệp, ta nhìn vào kết quả bảng 4.9.
Bảng số liệu 4.9 thể hiện rõ được tình hình thu nhập của các hộ nông trước và sau khi bị thu hồi đất. Ta có thể thấy được thu nhập bình quân một năm của hộ nông dân tăng lên sau khi bị thu hồi đất, trước khi bị thu hồi đất hộ nông thu nhập bình quân một năm hơn 40 triệu đồng/ hộ; sau khi bị thu hồi đất hộ nông thu nhập bình quân một năm hơn 70 triệu đồng/ hộ (tăng lên gần 30 triệu đồng). Thu nhập của hộ tăng thì thu nhập của từng người cũng tăng. Trước khi bị thu hồi đất thu nhập bình quân của một người là 8,365 triệu đồng/ năm; sau khi bị thu hồi đất thu nhập bình quân của một người là 14,61 triệu đồng/ năm; tăng 6,245 triệu đồng có thể thấy con số này cho ta thấy việc thu hồi đất ảnh hưởng tích cực đến thu nhập của người dân. Sau khi bị thu hồi đất người dân làm ruộng ít đi chuyển sang ngành nghề khác có thu nhập cao hơn.

Bảng 4.9: Biến động về nguồn thu nhập của các hộ nông dân bị thu hồi đất sản xuất

Đơn vị tính: triệu đồng

	
	Trước khi thu hồi đất
	Sau khi thu hồi đất
	Chênh lệch

	Thu nhập bình quân/hộ/năm
	40,152
	70,145
	29,993

	Trong đó:
	
	
	

	1. Từ làm ruộng
	4,297
	1,580
	-2,717

	2. Từ chăn nuôi
	9,255
	8,223
	-1,032

	3. Từ làm công nhân
	4,900
	20,800
	15,900

	4. Từ lương hưu
	4,200
	4,400
	0,200

	5. Từ thu khác
	17,500
	35,142
	17,642

	Thu nhập bình quân/khẩu/năm
	8,365
	14,61
	6,245


(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2015)

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2015)

 Hình 4.2: Tỷ lệ các khoản thu nhập chiếm trong tổng thu nhập bình quân của nông hộ thay đổi như thế nào trước và sau khi bị thu hồi đất (%)

Nhìn vào biểu đồ trên ta cũng thấy thể hiện các khoản thu cụ thể như thu từ làm ruộng, thu từ chăn nuôi, thu từ làm công nhân, thu từ lương hưu và các khoản thu khác. Trước khi bị thu hồi đất thu nhập từ làm ruộng khoảng 4,297 triệu đồng/hộ/năm; nhưng sau khi bị thu hồi đất con số này giảm xuống còn 1,58 triệu đồng/hộ/năm do đất bị thu hồi hầu hết là đất ruộng nên các hộ dân làm ruộng ít đi.

Có hai nguồn thu thay đổi nhiều nhất đó là thu từ làm công nhân và các khoản thu khác. Nguồn thu nhập sau khi bị thu hồi đất từ làm công nhân tăng lên gấp 4 lần so với trước khi bị thu hồi đất (từ 4,9 triệu đồng/hộ/năm tăng lên 20,8 triệu đồng/hộ/năm). Các khoản thu khác sau khi bị thu hồi đất cũng tăng lên do đó ta có thể thấy đất ruộng mất đi người dân cần tìm công việc nào đó để kiếm thêm thu nhập họ dùng tiền đền bù để đầu tư vào kinh doanh buôn bán (như bán điện thoại, làm đậu, xay sát gạo, cắt tóc, vận tải, sửa xe, phụ cho đám cưới, nấu rượu….); ngoài ra do các khu công nghiệp đang được hình thành và xây dựng nên số người đi làm phụ hồ, xây dựng cho các công trình cũng không nhỏ; có người chuyển sang lái xe, đi làm thợ mộc, xe ôm… ; còn có những hộ có người đi xuất khẩu lao động.

4.2.7. Thực trạng giải quyết việc làm cho các hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các KCN trên địa bàn huyện Phú Bình
Để chuẩn bị cho công tác thu hồi và giải phóng mặt bằng, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã bàn bạc và đi đến thống nhất các phương án đền bù, hỗ trợ.

Với các chính sách của chính quyền địa phương cùng với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, số hộ được hỗ trợ bằng tiền ổn định sản xuất và đời sống là 100 hộ (100%). Tuy nhiên số hộ được ưu tiên giải quyết lao động vào doanh nghiệp trên địa bàn rất hiếm, chỉ có 5 hộ được giải quyết lao động vào các doanh nghiệp trên địa bàn (chiếm 8,33%). Do các doanh nghiệp trên địa bàn đều tuyển công nhân có bằng tốt nghiệp THPT trở lên và tùy từng vị trí còn đòi hỏi trình độ cao hơn (như bằng nghề, chứng chỉ đào tạo nghề…), trên địa bàn thì số người có trình độ rất ít. 

Bảng 4.10: Thực trạng hỗ trợ giải quyết ổn định đời sống từ các cấp chính quyền và doanh nghiệp đối với các hộ nông dân bị thu hồi đất

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	SL
	Tỷ lệ (%)

	1. Tổng số hộ điều tra
	Hộ
	100
	100

	- Số hộ được ưu tiên giải quyết lao động vào doanh nghiệp trên địa bàn
	Hộ
	5
	5

	- Số hộ được hỗ trợ bằng tiền ổn định sản xuất và đời sống
	Hộ
	87
	87

	- Số hộ được vay vốn ưu đãi
	Hộ
	25
	25

	2. Tổng số lao động của các hộ điều tra
	Lao động
	321
	100

	- Số lao động được làm tại KCN
	Lao động
	5
	1,56

	- Số lao động được tư vấn việc làm
	Lao động
	150
	46,73

	- Số lao động được hỗ trợ đào tạo nghề
	Lao động
	128
	39,88


(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2014)

Số lao động được làm tại khu công nghiệp chỉ chiếm 1,56% tổng số lao động điều tra. Do không đáp ứng đủ các yêu cầu của các doanh nghiệp, nhà máy, các khu công nghiệp. Sau khi bị thu hồi đất, do mất đất sản xuất nên nhu cầu tìm việc là rất lớn, người dân lại chưa hiểu biết nên số lao động được tư vấn việc làm là 150 người (chiếm 46,73% tổng số lao động của các hộ điều tra). Do trình độ còn thấp, cũng không có tay nghề nên số lao động được hỗ trợ đào tạo nghề cũng chiếm 39,88% tổng số lao động của các hộ điều tra (128 người). 

4.3. Kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế hộ sau thu hồi đất nông nghiệp
Theo Ngân hàng thế giới (WB, 2004), phục hồi thu nhập là một phần quan trọng của chính sách thu hồi đất khi những người bị ảnh hưởng mất đi cơ sở sản xuất, kinh doanh, việc làm hoặc các nguồn thu nhập khác. Các phương án tạo thu nhập bao gồm: (1) Tín dụng trực tiếp đối với kinh doanh nhỏ và tự làm; (2) Xây dựng các kỹ năng thông qua đào tạo; (3) Trợ giúp trong việc tìm kiếm các cơ hội trong các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân; và (4) Ưu tiên đối với những người bị ảnh hưởng trong việc tuyển chọn lao động liên quan đến dự án hoạt động. Hiểu theo nghĩa rộng hơn, không phải chỉ là thu nhập mà còn cả sinh kế bền vững cho những đối tượng bị tổn thương do thu hồi đất. Sinh kế bao gồm các khả năng, các tài sản (bao gồm cả các nguồn lực vật chất và xã hội) và các hoạt động cần thiết để kiếm sống (DFID, 1999).

Sau khi nhập số liệu điều tra 100 hộ nông dân vào máy tính, sử dụng phần mềm SPSS 20.0, tiến hành phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic.
4.3.1. Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình

a. Mức độ phù hợp của mô hình
Bảng 4.11: Kiểm định Omnibus của các hệ số trong mô hình
	
	Chi-square
	df
	Sig.

	Step 1
	Step
	47,994
	6
	0,000

	
	Block
	47,994
	6
	0,000

	
	Model
	47,994
	6
	0,000


Ở bảng 4.11, ta đọc kết quả kiểm định H0: (1 = (2 = … = (k = 0. Kiểm định này xem xét khả năng giải thích biến phụ thuộc của tổ hợp biến độc lập. Kết quả ở bảng 4.9 cho thấy độ phù hợp tổng quát có mức ý nghĩa quan sát Sig. = 0,000 <0,01 (độ tin cậy 99%) nên ta bác bỏ H0. Nghĩa là tổ hợp liên hệ tuyến tính của toàn bộ các hệ số trong mô hình có ý nghĩa trong việc giải thích cho biến phụ thuộc.
Bảng 4.12: Tóm tắt kết quả mô hình
	Step
	-2 Log likelihood
	Cox & Snell R Square
	Nagelkerke R Square

	1
	26,608
	0,381
	0,515


Kết quả bảng 4.12 cho thấy giá trị của -2Log likelihood = 26,608 không cao lắm, như vậy nó thể hiện một độ phù hợp khá tốt của mô hình tổng thể.
b. Mức độ dự báo chính xác

 Bảng 4.13: Phân loại dự báo

	Quan sát
	Dự báo

	
	So sánh sự thay đổi thu nhập của hộ sau thu hồi đất so với trước thu hồi đất
	Tỷ lệ đúng

	
	Thu nhập của hộ không tăng
	Thu nhập của hộ tăng
	

	So sánh sự thay đổi thu nhập của hộ sau thu hồi đất so với trước thu hồi đất
	Thu nhập của hộ không tăng
	51
	9
	85,0

	
	Thu nhập của hộ tăng
	15
	25
	62,5

	Tỷ lệ dự báo đúng của toàn bộ mô hình
	
	
	76,0


Trong bảng 4.13, với 66 hộ thu nhập không tăng (xem theo cột), mô hình dự đoán đúng 51 hộ (xem theo hàng), vậy tỷ lệ đúng là 85%. Còn 34 hộ thu nhập tăng, mô hình dự đoán sai 9 hộ, tỷ lệ đúng là 62,5%. Do đó tỷ lệ dự báo đúng của toàn bộ mô hình là 76%.

4.3.2. Kiểm định hệ số hồi quy


Trong bảng 4.14 dưới đây, cột mức ý nghĩa (Sig.) của kiểm định Wald cho thấy: 


Biến TUOICH có Sig.= 0,698 > 0,05. Do đó, biến TUOICH tương quan không có ý nghĩa với biến TDTHUNHAP với độ tin cậy 95%.

Biến TDHV có Sig.= 0,011< 0,05. Do đó, biến TDHV tương quan có ý nghĩa với biến TDTHUNHAP với độ tin cậy 95%.
Bảng 4.14: Các biến trong mô hình
	
	B
	S.E.
	Wald
	df
	Sig.
	Exp(B)

	Step 1
	TUOICH
	-,010
	,026
	,151
	1
	,698
	,990

	
	TDHV
	,271
	,106
	6,478
	1
	,011
	1,311

	
	LDONG
	,624
	,308
	4,115
	1
	,042
	1,867

	
	TLPHUTH
	-4,825
	1,615
	8,927
	1
	,003
	,008

	
	LDKCN
	1,327
	,667
	3,957
	1
	,047
	3,768

	
	SDTIEN
	1,132
	,588
	3,706
	1
	,054
	3,102

	
	Constant
	-1,828
	1,821
	1,008
	1
	,315
	,161


Biến LDONG có Sig.= 0,042 < 0,05. Do đó, biến LDONG tương quan có ý nghĩa với biến TDTHUNHAP với độ tin cậy 95%.

Biến TLPHUTH có Sig.= 0,003 < 0,01. Do đó, biến TLPHUTH tương quan có ý nghĩa với biến TDTHUNHAP với độ tin cậy 99%.

Biến LDKCN có Sig.= 0,047 < 0,05. Do đó, biến LDKCN tương quan có ý nghĩa với biến TDTHUNHAP với độ tin cậy 95%.

Biến SDTIEN có Sig.= 0,315 > 0,05. Do đó, biến SDTIEN tương quan không có ý nghĩa với biến TDTHUNHAP với độ tin cậy 95%.

4.3.3. Thảo luận kết quả hồi quy Binary Logistic 

Trong bảng 4.15, sử dụng kết quả của cột hệ số hồi quy (B) và cột (Exp(B) = eB), hình thành kịch bản xác suất thay đổi khi xác suất ban đầu lần lượt là 10%, 20%, 30%,40% và 50%.

Đặt P0: Xác suất ban đầu;

P1: Xác suất thay đổi. Với P1 được tính theo công thức sau: 


Kết quả có được như sau: 

Bảng 4.15: Mô phỏng xác suất thay đổi thu nhập

	
	B
	eB
	Mô phỏng xác suất thay đổi khi biến độc lập thay đổi 1 đơn vị và xác suất ban đầu là: %

	
	
	
	10
	20
	30
	40
	50

	TDHV
	0,271
	1,311
	3,190
	3,632
	3,807
	3,902
	3,961

	LDONG
	0,624
	1,867
	1,931
	2,036
	2,074
	2,093
	2,105

	TLPHUTH
	-4,825
	0,008
	0,009
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	LDKCN
	1,327
	3,768
	1,314
	1,337
	1,345
	1,349
	1,352

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Biến TDHV: Giả định các hộ có xác suất tăng thu nhập ban đầu là 10%, khi các yếu tố khác không thay đổi, nếu tăng 1 năm đi học của chủ hộ thì xác suất tăng thu nhập hộ này sẽ là 3,19% (so với mức ban đầu là 10%, tăng thêm 3,19 điểm phần trăm). Nếu xác suất ban đầu là 20%, xác suất tăng thu nhập của hộ sẽ là 3,632%, tương tự, lần lượt là 3,807%, 3,902% và 3,961% khi xác suất ban đầu là 30%, 40% và 50%.

Biến LDONG: Giả định các hộ có xác suất tăng thu nhập ban đầu là 10%, khi các yếu tố khác không thay đổi, nếu hộ có số lao động tăng thêm 1 người thì xác suất tăng thu nhập của hộ này sẽ là 1,931%. Nếu xác suất ban đầu là 20%, xác suất tăng thu nhập hộ sẽ tăng lên 2,036%, tương tự, lần lượt là 2,074%, 2,093% và 2,105% khi xác suất ban đầu là 30%, 40% và 50%.

Biến TLPHUTH: Giả định các hộ có xác suất tăng thu nhập ban đầu là 10%, khi các yếu tố khác không thay đổi, nếu hộ có tỷ lệ phụ thuộc tăng thêm 1% thì xác suất tăng thu nhập của hộ này sẽ là 0,009%. Nếu xác suất ban đầu là 20%, xác suất tăng thu nhập hộ sẽ tăng lên 0,008%, tương tự, nếu xác suất ban đầu là 30%, 40% và 50% thì xác suất tăng thu nhập hộ vẫn sẽ tăng lên 0,008%.

Biến LDKCN: Giả định các hộ có xác suất tăng thu nhập ban đầu là 10%, khi các yếu tố khác không thay đổi, nếu hộ có lao động làm việc trong các KCN thì xác suất tăng thu nhập của hộ này sẽ là 1,314%. Nếu xác suất ban đầu là 20%, xác suất tăng thu nhập hộ sẽ tăng lên 1,337%, tương tự, lần lượt là 1,345%, 1,349% và 1,352% khi xác suất ban đầu là 30%, 40% và 50%.

Kết luận: Thông qua các kiểm định, có thể khẳng định: Các yếu tố ảnh hưởng tăng thu nhập theo thứ tự tầm quan trọng là: Số năm đi học của chủ hộ; Số lao động của hộ; Lao động của hộ được làm trong khu công nghiệp và Tỷ lệ giữa số người nằm ngoài độ tuổi lao động trên tổng số người trong gia đình.

Chương 5
CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HỘ NÔNG DÂN SAU KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KCN HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN
5.1. Giải pháp dựa trên kết quả phân tích mô hình 

Dựa trên kết quả phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi thu nhập của hộ nông dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân được đến trường, đặc biệt đối với những hộ gia đình có đất bị thu hồi.

- Tăng cường các dự án đào tạo nghề và ưu tiên tuyển chọn lao động của các hộ gia đình bị thu hồi đất, đặc biệt tạo điều kiện cho các lao động được làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

5.2. Một số giải pháp khác

Một là: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp dựa vào thế mạnh của địa phương

Đây là biện pháp nhằm giúp cho những người dân tiếp tục canh tác trên diện tích đất nông nghiệp còn lại. Thực hiện tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao làm cơ sở cho việc phát triển các ngành nghề trong nông nghiệp.

Chú trọng vào việc sản xuất các loại nông phẩm đặc sản phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương 
Hai là: Phát triển các nhóm ngành nghề phi nông nghiệp và kinh tế hộ gia đình 

Phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp và kinh tế hộ gia đình là biện pháp lâu dài để giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông nghiệp sau khi bị THĐ.

Tuy nhiên hiện nay do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan mà các chương trình phát triển ngành nghề phi nông nghiệp chưa thật sự thành công và chưa được người dân tin tưởng thực hiện. Vì gặp phải một số các khó khăn
- Các ngành nông nghiệp ở đây còn nhỏ lẻ, mang tính tự phát cao. Do đó, trước tiên xã còn có quy hoạch về ngành nghề và định hướng phát triển cho các ngành nghề phi nông nghiệp tại địa phương. 

- Vấn đề vốn và kỹ thuật. Người dân muốn phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thì trước hết họ phải có kỹ thuật và có vốn. Vì vậy chính quyền cần phải quan tâm mở các lớp tập huấn nhiều hơn nữa để nâng cao trình độ kỹ thuật cho người dân. 
- Vấn đề khó khăn thứ ba là thị trường. Đa số người dân lo ngại sản xuất ra không tiêu thụ được nên không dám đầu tư vào sản xuất. Vì vậy các cấp chính quyền cần có chính sách hỗ trợ người dân trong công tác tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm và dự báo thị trường. Khuyến khích các tổ chức trung gian tham gia tiêu thụ sản phẩm cho người dân, thành lập các HTX dịch vụ để cung ứng đầu vào và phân phối đầu ra cho sản phẩm..

Ba là: Phát triển các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn để tạo việc làm

Ở nông thôn, do hạn chế về trình độ nguồn nhân lực nên việc đưa những lao động nông nghiệp sau khi bị THĐ vào làm việc tại các doanh nghiệp lớn là việc rất khó khăn. Đòi hỏi của những doanh nghiệp này tương đối cao, nhiều lao động sẽ không có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi này. Với những doanh nghiệp nhỏ thì yêu cầu về tuyển dụng lao động ít khắt khe hơn, nhiều lao động nông nghiệp có khả năng tham gia vào làm việc tại các cơ sở này. Phát triển các loại hình doanh nghiệp này sẽ làm tăng cơ hội việc làm cho những lao động nông thôn.

Thực hiện biện pháp này, Huyện nên hỗ trợ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực chế biến nông - lâm - thủy sản, chế biến thực phẩm...là những lĩnh vực có sẵn nguồn nguyên vật liệu tại địa phương. Với các hình thức hỗ trợ cơ bản như sau: Thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng, hỗ trợ áp dụng công nghệ mới... Phối hợp cùng các ban ngành liên quan để tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong vấn đề xuất nhập khẩu, thực hiện liên doanh liên kết các doanh nghiệp với nhau.

Bốn là: Đào tạo nghề và tư vấn giới thiệu việc làm
Hiện nay có 2 hình thức đào tạo nghề chủ yếu là đào tạo ngắn hạn và đào tạo dài hạn. Đào tạo dài hạn nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng nghề diện rộng và chuyên sâu, có khả năng đảm bảo những công việc phức tạp. Đào tạo ngắn hạn thường hướng vào việc giải quyết việc làm trước mắt, thời gian đào tạo ngắn, các ngành đào tạo thường đơn giản và sau khóa học học viên có thể làm việc được ngay.

Những hộ còn diện tích đất nông nghiệp thì nên tiếp tục đầu tư cho hoạt động sản xuất nông nghiệp bên cạnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ, đặc điểm của khu vực bị thu hồi đất là bên cạnh diện tích đất canh tác hai vụ thì có cả diện tích trồng cấy các loại rau quả rất tốt, hộ có thể trồng rau cung cấp cho khu công nghiệp hoặc trồng các loại hoa và cây cảnh. 

 Các hộ có số thành viên trong gia đình ít hơn, độ tuổi trung bình trẻ hơn, có khoản tiền đền bù và hỗ trợ là lớn hơn do vậy quan tâm đến các hộ này trong các hoạt động đầu tư để hướng dẫn và khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động đầu tư lành mạnh và sinh lời chắc chắn. 

Đối với các lao động cao niên (từ 35 tuổi trở lên): Đây là lực lượng chiếm tương đối đông trong tổng số lao động, tuy nhiên do tuổi cao nên họ khó có thể tham gia vào các lớp đào tạo, khó thích nghi với những công việc đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao. Do vậy đối với lực lượng này phải có giải pháp tạo việc làm tại chỗ cho họ thông qua việc thu hút họ tham gia vào các hợp tác xã dịch vụ ven KCN: Như dịch vụ ăn uống, cho thuê nhà trọ, và các dịch vụ khác để phục vụ phát triển KCN. Đồng thời đối với các lao động nữ ở tuổi này trên địa bàn, ngoài thu hút họ vào các hợp tác xã dịch vụ còn phải có giải pháp thu hút họ tham gia học nghề thêu ren, đây là công việc họ có thể làm một cách lâu dài và thường xuyên, tuy nhiên cần phải có giải pháp tìm kiếm đầu ra ổn định cho các sản phẩm này đảm bảo các sản phẩm của họ làm ra có thể tiêu thụ được góp phần tạo thu nhập ổn định lâu dài cho họ.

+ Hỗ trợ học phí cho các lao động thuộc đối tượng bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp theo nghị định số 64CP của Chính Phủ để thu hút họ tham gia đông đảo vào các khoá đào tạo nghề.

+ Ngoài ra cần có giải pháp hỗ trợ vốn cho các hộ để họ chuyển sang kinh doanh, sản xuất ngành nghề khác thay thế nghề cũ, tạo điều kiện thuận lợi cho họ đăng ký kinh doanh ngành nghề mới.

Năm là: Hoàn thiện chính sách huy động vốn, cho vay ưu đãi và sử dụng vốn 

Thực tế người dân trên địa bàn huyện khi nhận tiền đền bù thường chi tiêu phần lớn vào việc xây dựng nhà ở, mua sắm vật dụng sinh hoạt, chỉ 1 số ít hộ đầu tư vào sản xuất kinh doanh và học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. 

Bởi vậy cần giải thích hướng dẫn cho người lao động, làm cho họ hiểu nên dùng tiền đền bù vào công việc gì thì có lợi, tránh tình trạng sử dụng vào việc ăn chơi tiêu xài trước mắt.

Khi sử dụng kế hoạch đền bù cho từng hộ yêu cầu họ xây dựng các chương trình kế hoạch sử dụng vốn đền bù, trong đó đặc biệt chú ý tới kế hoạch đầu tư tạo việc làm hoặc đầu tư cho giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong trường hợp không có kế hoạch gì thì nên chi trả cho họ theo một tỉ lệ nhất định, phần còn lại gửi vào ngân hàng để họ hưởng lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên đây là việc hết sức khó khăn, bởi lẽ nếu không khéo léo sẽ dẫn đến sự phản đối của người dân ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giải phóng mặt bằng.

5.3. Kết luận
Trong những năm qua, huyện Phú Bình đã có nhiều thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế công nghiệp, đặc biệt là những thành công từ các khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, vấn đề ổn định kinh tế các hộ nông dân sau thu hồi đất tại các khu công nghiệp này vẫn đang là một bài toán khó đối với chính quyền địa phương, là chủ đề nghiên cứu mang tính thời sự cho các nhà khoa học. 

Với mục tiêu nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, nhóm nghiên cứu đã phân tích các số liệu thu thập từ kết quả khảo sát 100 hộ nông dân có đất nông nghiệp bị thu hồi thông qua phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic đối với các yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi thu nhập của hộ nông dân dựa trên phần mền SPSS 20.0. Kết quả phân tích đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tăng thu nhập theo thứ tự tầm quan trọng là: Số năm đi học của chủ hộ; Số lao động của hộ; Lao động của hộ được làm trong khu công nghiệp và Tỷ lệ giữa số người nằm ngoài độ tuổi lao động trên tổng số người trong gia đình. Dựa vào kết quả phân tích này, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển kinh tế các hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

5.4. Kiến nghị


Phát triển kinh tế với tốc độ cao, đời sống kinh tế hộ nông dân không ngừng được cải thiện là vấn đề cơ bản được đặt ra cho chính quyền huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên trong quá trình xây dựng, phát triển các KCN. Để đạt được những mục tiêu trên, chúng tôi đưa ra một số kiến nghị:

- Đối với Nhà nước: Cần áp dụng đồng bộ các chính sách như chính sách tín dụng, chính sách đầu tư, chính sách hỗ trợ việc làm và chuyển đổi việc làm sau thu hồi đất, chính sách phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ven khu vực có đất thu hồi nhằm tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho hộ, chính sách hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế tại địa bàn có các KCN. 

- Đối với các cấp chính quyền địa phương: Cần có các chính sách cụ thể hơn nữa về quy hoạch KCN, khu tái định cư cho người nông dân bị mất đất. Phải kết hợp với các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp trên địa bàn có kế hoạch đào tạo nghề trước khi thu hồi đất của họ và hỗ trợ tìm kiếm việc làm thay thế ngay sau khi thu hồi đất. Có các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ có thể chuyển đổi nghề sau thu hồi đất. Cần thường xuyên chỉ đạo, từng bước cụ thể hoá các chính sách hỗ trợ kinh tế hộ nông dân. Đồng thời trong quá trình thực hiện quy hoạch cần tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung các chính sách cho phù hợp với tình hình kinh tế của vùng. 

- Đối với hộ nông dân: Các hộ cần nhanh chóng thích ứng với việc các KCN được xây dựng ngay trên mảnh đất nông nghiệp của mình mà từ đó tích cực học hỏi kinh nghiệm, tham gia các lớp đào tạo nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động tìm kiếm việc làm mới, mạnh dạn vay vốn đầu từ sản xuất, sử dụng tiền đền bù một cách có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống hoặc thay đổi tư duy về hướng sản xuất của mình.  
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	Ông Phan Mạnh Cường

Trưởng ban

	3. Cục Thống kê Thái Nguyên
	Cung cấp số liệu, tài liệu
	Hoàng Gia Hinh

Cục trưởng cục Thống kê

	4. Khoa Kinh tế & PTNT, Trường ĐH Nông Lâm
	Hỗ trợ về nhân sự, cung cấp tài liệu, số liệu, trao đổi, góp ý để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu
	TS. Bùi Đình Hòa

Trưởng khoa KT&PTNT
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	 10.1. Trên thế giới  

Ở Trung Quốc Trong thời kỳ đầu cải cách và mở cửa, xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, tốc độ đô thị hoá của Trung Quốc diễn ra rất nhanh chóng, kéo theo diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp do tác động của quá trình đô thị hoá (ĐTH), trong khi dân số lại tăng nhanh làm cho tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn ngày càng tăng nhanh, trong những năm 1990, ước tính Trung Quốc có 100 - 120 triệu lao động nông thôn thiếu việc làm, hàng năm con số này lại được cộng thêm 6 - 7 triệu người, hơn nữa hiện nay Trung Quốc đang trong giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 11 (2006-2010) đó là thực thi chiến lược “tích cực thúc đẩy tiến trình ĐTH”. Chính vì vậy, tốc độ ĐTH không ngừng được đẩy mạnh, ước tính đến năm 2010 tỷ lệ ĐTH ở Trung quốc ít nhất đạt 48% cũng chính quá trình này dẫn đến việc THĐ phục vụ cho xây dựng các khu đô thị ngày càng gia tăng. Theo như nghiên cứu của Đồng Minh Đoàn (2008), (Kinh nghiệm của Trung Quốc về giải quyết việc làm cho người lao động có đất bị thu hồi, Hà nội.) Thống kê cho thấy, tỷ lệ ĐTH tăng 1,5% thì nhu cầu sử dụng đất tăng 1%. Do vậy, từ năm 1979 - 1997 Trung Quốc đã thu hồi 18 triệu ha đất để xây dựng các KCN, các khu đô thị và các nhà máy, xí nghiệp. Chỉ tính riêng từ năm 2000 đến tháng 6/2005 diện tích canh tác của Trung Quốc lên tới 7,3 triệu ha. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân bị THĐ, theo thống kê thì hiện nay số nông dân bị THĐ ở Trung Quốc lên tới 40 triệu người, mỗi năm số nông dân bị THĐ tăng lên 2,5 đến 3 triệu người. Thực trạng này cũng gây ra rất nhiều khó khăn đối với tình hình phát triển KT- XH của Trung Quốc, do là một nước có nông nghiệp phát triển mạnh nên chính phủ Trung Quốc luôn nhận thức rằng muốn phát triển thì phải giải quyết tốt vấn đề “tam nông”, muốn làm được tốt “tam nông” thì phải giải quyết ổn thoả vấn đề ruộng đất cho nông dân. Chính vì vậy, ngay từ đầu thực hiện quá trình CNH-HĐH chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng đến vấn đề giải quyết lao động, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng THĐ

+ Phát triển các xí nghiệp địa phương để thu hút lao động, tạo công ăn việc làm 

+ Xây dựng các đô thị quy mô vừa và nhỏ để giảm bớt lao động nhập cư ở các thành phố lớn, 

+ Cải cách chế độ sở hữu ruộng đất ở nông thôn.

+ Có chính sách đền bù đất hợp lý cho người dân 

+ Thúc đẩy phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp, tạo điều kiện cho nông dân có việc làm, tạo thu nhập ổn định.

+ Thành lập các quỹ bồi dưỡng, đào tạo nghề cho những nông dân bị thu hồi đất. 

Ở Malaisia,theo như báo cáo của TS. Cao Vĩnh Hải (2008), Ruộng đất cho nông dân - Thực trạng, thách thức và giải pháp trước những tổn thất do con người và thiên nhiên gây ra trên đất nông nghiệp ở nước ta tại Hội thảo tam nông ở Huế thì Liên bang Malaisia có diện tích tự nhiên 329,8 nghìn km2, dân số 22,2 triệu người (1998), mật độ dân số khoảng 70 người/ km2. Trong thời kỳ thực hiện CNH-HĐH, Malaisia cũng gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề của người dân sau THĐ, tuy nhiên do có nhiều giải pháp giải quyết kịp thời nên hiện nay Malaisia không những giải quyết được vấn đề lao động, việc làm mà còn là nước nhập khẩu lao động rất lớn hiện nay. Kết quả này chứng tỏ Malaisia rất có kinh nghiệm trong việc giải quyết lao động , việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động sau THĐ. Cụ thể, các kinh nghiệm được thể hiện như sau:

+ Thời gian đầu chú trọng phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển trồng cây công nghiệp, song song với việc phát triển ngành công nghiệp chế biến nhằm giải quyết đầu ra cho sản phẩm, đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

+ Thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển công nghiệp (trước hết là công nghiệp chế biến), nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động một cách hiệu quả.

+ Hỗ trợ việc làm, và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bị THĐ tìm được việc làm và nâng cao thu nhập, đảm bảo cuộc sống ổn định, lâu dài cho họ 

10.2. Ở Việt Nam

Vấn đề thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các KCN, khu chế xuất và tác động của nó đến kinh tế hộ nông dân là vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách được nhiều nhà khoa học, nhiều tác giả quan tâm và đã có nhiều công trình được công bố trong những năm vừa qua góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu bền vững kinh tế hộ sau khi thu hồi đất

Theo sách chuyên khảo “Tác động xã hội vùng của các KCN ở Việt Nam” do Tiến sĩ Nguyễn Bình Giang - Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện kinh tế và chính trị thế giới là chủ biên. Cuốn sách đã khái quát sự phát triển các KCN tại Việt Nam, đến năm 2010 cả nước đã có 173 KCN đi vào hoạt động, trung bình mỗi KCN rộng xấp xỉ 253ha. Các KCN đã đem lại các tác động tích cực như khoản đền bù cao hơn khi sản xuất nông nghiệp ví dụ như sản xuất nông nghiệp ở Vĩnh Phúc mỗi năm trồng nông nghiệp nông dân thu được 900 nghìn đồng/ha thì nông dân nhận tiền đền bù đất là 30 triệu đồng bằng 50 vụ lúa và bằng 25 năm canh tác của người nông dân, hoặc nông dân có điều kiện về việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp từ KCN đem lại thu nhập cao, cải thiện đời sống ví dụ như sau khi thu hồi số nhà mái bằng tăng lên 31,1%, nhà 2 tầng tăng 5,7%, các tiện nghi tăng từ 2 - 3 lần so với trước khi thu hồi. Nhưng mặt tiêu cực của việc xây dựng các KCN cũng không nhỏ, tác động đến thu nhập, việc làm, môi trường sống, môi trường xã hội.

Đề tài khoa học cấp bộ năm 2010 của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I do TS Trần Thị Ngọc Minh làm chủ nhiệm nghiên cứu về giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất ở ngoại thành Hà Nội tác giả đã tổng kết 20 năm phát triển KCN với việc giải quyết việc làm cho lao động, trong đó chỉ rõ tác động của nó đến thị trường lao động và kiến nghị nhà nước cần có chính sách tạo điều kiện để nông dân bị thu hồi đất có việc làm lâu dài, tạo việc làm tại chỗ cho lao động trên 35 tuổi.

Công trình của GS.TS Chu Văn Cấp về ‘Một số vấn đề xã hội nảy sinh từ tác động của chính sách thu hồi đất đối với nông dân trong quá trình CNH, HĐH” đã đề cập đến vấn đề nông dân không có việc làm sau khi mất đất, sử dụng đất đai sai mục đích và ô nhiễm môi trường. Tác giả đã nêu lên thực trạng có 37,7% số người bị mất đất có thu nhập thấp hơn khi còn có đất, thất nghiệp tăng từ 5,22% lên 9,1%, được nhận vào làm tại các KCN chỉ có 2,7 %. Hơn nữa quản lý đất đai chưa chặt chẽ, đã có hàng trăm ha đất sử dụng không đúng mục đích là cho các khiếu kiện về đất đai chiếm 85% trong số đơn kiện trình Quốc hội về bảo vệ môi trường lên tới 12000 cơ sở trong cả nước. Qua đó cần có giải pháp như tăng cường đầu tư nông nghiệp, dạy nghề cho nông dân và hoàn thiện chính sách thu hồi đất.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, diện tích đất trồng lúa được chuyển đổi trong các khu công nghiệp đã thành lập khoảng trên 10.000 ha, chiếm trên 20% tổng diện tích đất tự nhiên của khu công nghiệp. Diện tích đất trồng lúa trong các khu công nghiệp quy hoạch phát triển đến năm 2015 ước tính từ 8000 -10.000 ha. Tổng diện tích đất trồng lúa được chuyển đổi để phát triển các khu công nghiệp đến năm 2015 từ 18.000 - 20.000 ha, chiếm khoảng 0,5% tổng diện tích đất trồng lúa trên cả nước theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 (trên 3700 nghìn ha). Mặt khác, các địa phương phát triển nhiều khu công nghiệp thời gian qua như ở Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long thì diện tích đất trồng lúa so với diện tích đất tự nhiên của khu công nghiệp chiếm tỷ lệ 7 - 8%, thấp hơn so với tỷ lệ này ở vùng đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh miền Bắc.

Chỉ tính từ 5 năm trở lại đây, theo báo cáo của 49 tỉnh, thành phố (số còn lại không báo cáo) đã lấy đi 750.000 ha đất để thực hiện 29.000 dự án đầu tư, trong đó có tới 80% là đất nông nghiệp. Khoảng 50% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm mỗi năm hai vụ lúa. "Phong trào" xây sân golf dồn dập trong hai năm nay, nếu như trong 16 năm chỉ cấp phép cho 34 dự án sân golf, thì có 2 năm (2006 - 2008) đã cấp 104 dự án, tức là cứ bình quân một tuần lại "mọc" 1 sân golf mới. Hiện cả nước có 141 sân golf ở 39 tỉnh, thành, sử dụng tới 49.268 ha, trong đó có 2.625 đất bờ xôi ruộng mật.

Điều tra mới đây của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại 16 tỉnh, thành trọng điểm, diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi chiếm khoảng 89%, hầu hết là đất lúa, với diện tích như vậy, mỗi năm có thể làm giảm sản lượng trên 1 triệu tấn lúa. Lâu nay vẫn tồn tại một thực trạng đáng buồn là, đất bị thu hồi không được sử dụng ngay mà bỏ hoang hoá, gây lãng phí rất lớn. Chẳng hạn, khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư thành lập từ 15 năm nay, mới lấp đầy có 18,8%; khu công nghiệp Đồ Sơn (Hải Phòng) khai sinh năm 1997, mới lấp đầy 24,1%; khu công nghiệp Khánh An (Cà Mau) đã 5 năm vẫn đang xây dựng cơ bản, mới cho thuê được 3 ha, tức lấp đầy có 1,22%; hai khu công nghiệp Cát Lái IV (TP.Hồ Chí Minh) và Kim Hoa (Vĩnh Phúc) đều thành lập năm 1997 - 1998, đến nay chưa xong cơ sở hạ tầng, chưa có nhà đầu tư... Dự án "treo" cũng khá phổ biến. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch - đầu tư, 61 tỉnh, thành còn khoảng 1200 dự án treo với diện tích trên 130.000 ha.

Đã có rất nhiều luận văn, đề tài nghiên cứu của các nhà kinh tế, các báo cáo tổng kết của các bộ như Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch đầu tư ….đã đề cập đến ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống của nông dân trên nhiều lĩnh vực như việc làm, thu nhập, định giá đền bù, hộ trợ nông dân mất đất, ảnh hưởng của thu hồi đất nông nghiệp....nhưng hầu hết các nghiên cứu mới chỉ ra được thực trạng hiện tại, thống kê các số liệu về thu hồi đất chưa chỉ ra rõ nhũng yếu tố nào ảnh hưởng đến kinh tế hộ nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp, mối quan hệ của các yếu tố đó đến phát triển kinh tế hộ nông dân sau khi thu hồi đất một cách bền vững. Đây cũng là vấn đề mới được nghiên cứu trong đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên”
10.2. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)

- Hồ lương Xinh, 2011.Nghiên cứu mô hình kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, tạp chí Rừng và Môi trường; 40, 49-52

- Bùi Đình Hòa, 2009/2010, Đề tài cấp bộ mã số B2009-05-45 ”Giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ nông dân sau thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.”.

- Bùi Đình Hòa , 2011, Giải pháp giải quyết việc làm cho nông dân sau thu hồi đất cho dự án Núi Pháo trên địa bàn xã Hà Thượng, Huyện Đai từ, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên

	11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong những năm qua quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá (CNH) diễn ra khá mạnh mẽ và lan toả nhanh chóng từ các thành phố lớn ra các vùng phụ cận và nông thôn Việt Nam. Biểu hiện của quá trình này đó là trong thời gian ngắn đã có hàng trăm khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp đã được xây dựng, ước tính đến năm 2014 cả nước có 270 KCN và khu chế xuất đã được quy hoạch phát triển trong đó có 190 KCN và khu chế xuất đã đi vào hoạt động. Cũng chính quá trình này, đã dẫn tới việc chuyển đổi đất từ sản xuất nông nghiệp sang phục vụ cho việc xây dựng các KCN và khu chế xuất, đồng thời quá trình này cũng kéo theo quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác. Có thể nói việc thu hồi đất để xây dựng các KCN là một yêu cầu khách quan, mang tính tất yếu của quá trình CNH, hiện đại hoá (HĐH) đất nước. Mặc dù việc thu hồi đất phục vụ cho quá trình CNH đã phần nào tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp dịch vụ cũng như xây dựng khu đô thị mới, tạo điều kiện thu hút đầu tư, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã đặt ra rất nhiều vấn đề bức xúc trong đời sống người dân bị thu hồi đất, đặc biệt là vấn đề việc làm, ổn định thu nhập và đảm bảo đời sống kinh tế của nhiều hộ nông dân mất đất. Khiến cho cuộc sống của hàng triệu nông dân đang gặp rất nhiều khó khăn sau khi bị THĐ, và một thực tế mà người dân đang phải đối mặt đó là: Nếu không tìm được việc làm mới, quay lại nghề nông khi đất nông nghiệp không còn thì họ lại bị rơi vào cảnh thất nghiệp và cận kề nghèo đói. Chính vì thế một câu hỏi lớn đặt ra là làm thế nào để giải quyết những vấn đề cấp bách trên, đảm bảo đời sống của người dân được tốt hơn trước thu hồi đất hoặc tối thiểu cũng bằng trước thu hồi, câu hỏi này cũng đang được Đảng và nhà nước quan tâm tháo gỡ.

Huyện Phú Bình là một huyện trung du địa đầu phía đông nam của tỉnh Thái Nguyên. Để góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 Thái Nguyên là một trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục của vùng. Nhằm đạt được mục tiêu này, trong những năm qua do có nhiều điều kiện thuận lợi nên quá trình CNH, HĐH ở Phú Bình đã và đang diễn ra mạnh mẽ KCN và cụm công nghiệp đã hình thành. Bên cạnh những tác động tích cực mà quá trình CNH, HĐH mang lại thì Huyện Phú Bình cũng đang phải đối mặt với khó khăn lớn đó là làm sao có thể ổn định đời sống kinh tế của người dân sau khi họ bị THĐ sản xuất đất nhằm đảm bảo cuộc sống lâu dài, bền vững của hộ. 

Xuất phát từ những vấn đề thực tế trên, để làm rõ được những vấn đề về thực trạng việc làm, thu nhập của người dân sau THĐ từ đó đề ra được những giải pháp nhằm giải quyết một phần nào các vấn đề bất cập trên đảm bảo nâng cao đời sống cho người dân một cách bền vững, đồng thời đóng góp cho quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn thực hiện có hiệu quả ở huyện Phú Bình tôi đã lựa chọn và nghiên cứu đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên”. 

	12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Mục tiêu chung

 Mục tiêu bao trùm của đề tài là làm rõ các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế hộ nông dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ xây dựng các KCN trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

 - Mục tiêu cụ thể

+ Làm rõ một số vấn đề lý luận về chuyển đổi kinh tế hộ cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu KCN 

+ Đánh giá thực trạng về kinh tế của các hộ nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.

+ Phát hiện các yếu tố ảnh hưởng tới kinh tế hộ nông dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên    



	13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. 

13.2. Phạm vi nghiên cứu
- Địa điểm nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu vào các hộ nông dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.
- Phạm vi thời gian: trong 02 năm 2014 - 2015 các thông tin thứ cấp được thu thập qua một số năm gần đây (ít nhất 03 năm)  

	14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

14.1. Cách tiếp cận đề tài

Sử dụng cách tiếp cận từ 2 phía vĩ mô trên cơ sở từ lãnh đạo địa phương và vi mô từ các hộ gia đình nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các KCN.

- Tiếp cận theo các khu công nghiệp

Đến 31 tháng 10 năm 2012 trên địa bàn huyện Phú Bình có 02 cụm công nghiệp và 01 khu công nghiệp được quy hoạch 

+ Cụm công nghiệp Điềm Thụy Xã Điềm Thụy

UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 1137/QĐ-UBND với diện tích quy hoạch là 66ha có điều chỉnh cục bộ tại quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 28/11/2010.

+ Cụm công nghiệp Kha Sơn

Địa điểm tại xóm Tây Bắc xã Kha Sơn. UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 23/09/2009 với diện tích 9,2ha và điều chỉnh lần 1 từ 9,2ha lên 13,2ha đến 31/05/2012 

+ Khu công nghiệp Điềm Thụy

Địa điểm tại xã Điềm Thụy, xã Thượng Đình huyện Phú Bình, xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên. UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2009, với diện tích 170ha. Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết

1/500 phần diện tích còn lại 180ha. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2012 khu công nghiệp Điềm Thụy với tổng diện tích được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt 350ha.

+ Khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình

Vị trí tại xã Nga My, xã Úc Kỳ huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên, xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 với tổng diện tích 8009ha, trong đó huyện Phú Bình 2741ha. 

- Tiếp cận theo nhóm hộ nông dân bị thu hồi đất

Dựa trên số lượng đất bị thu hồi ta chia thành 2 nhóm:

+ Nhóm 1: Bao gồm các hộ chỉ mất diện tích đất nông nghiệp, trong nhóm này dựa vào số lượng diện tích thu hồi của các hộ nên nhóm này lại được chia thành 2 nhóm nhỏ:

 Nhóm hộ có diện tích thu hồi < 50% tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ

 Nhóm hộ có diện tích thu hồi ( 50% tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ

 + Nhóm 2: Bao gồm các hộ có diện tích thu hồi bao gồm cả đất sản xuất nông nghiệp, đất vườn tạp và đất thổ cư.
· Tiếp cận theo sinh kế của hộ nông dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các KCN

Sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp thì các hộ sẽ chuyển đổi sang các hình thức sinh kế

+ Thâm canh trong nông nghiệp

+ Kinh doanh dịch vụ

Khung khái niệm sinh kế phát triển bền vững liên quan đến thu hồi đất đai

(Nguồn: Tạp chí kinh tế và phát triển, 2005)

14.2. Phương pháp nghiên cứu và các hoạt động phục vụ nghiên cứu đề tài
1.4.2.1. Các câu hỏi nghiên cứu

Một là, quá trình hình thành và phát triển các khu công nghiệp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên diễn ra như thế nào?

Hai là, người nông dân ở tỉnh Thái Nguyên đã chịu những ảnh hưởng như thế nào từ việc phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn?

Ba là, hiệu quả kinh tế chuyển đổi cho các hộ nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp như thế nào? 

Bốn là, các giải pháp nào để các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế chuyển đổi của các hộ nông dân nhằm phát triển bền vững?

1.4.2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Các hoạt động tổng thể phục vụ nghiên cứu đề tài

Bước 1: Chuẩn bị đề cương chi tiết, xác định mực tiêu điều tra và chuẩn bị phiếu khảo sát

Bước 2: Điều tra khảo sát thử và chỉnh sửa phiếu khảo sát cho phù hợp và chuẩn bị nguồn lực cho khảo sát.

Bước 3: tổ chức hoạt động thực địa bao gồm xác định mẫu khảo sát, các thủ tục hành chính và tiến hành khảo sát.

Bước 4: Kiểm tra giám sát và nhập dữ liệu trong quá trình đó làm sạch dữ liệu đảm bảo cho việc sử lý dữ liệu sau khi khảo sát. Thông tin sau khi được thu thập sẽ được nhập và quản lý cơ sở dũ liệu thông qua sử dụng excel.

- Thu thập thông tin thứ cấp 

Đây là các số liệu từ các công trình nghiên cứu trước được lựa chọn sử dụng vào mục đích phân tích, minh họa rõ nét về nội dung nghiên cứu. 

 + Sách, báo, tạp chí, các văn kiện Nghị quyết, các chương trình nghiên cứu đã được xuất bản, các kết quả nghiên cứu đã công bố của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nước, các tài liệu trên internet...

 +Tài liệu, số liệu đã được công bố về tình hình kinh tế, xã hội nông thôn, kinh tế của các ngành sản xuất, đời sống của các nông hộ nông nghiệp nằm trong khu vực có các khu công nghiệp… các số liệu này thu thập từ phòng Thống kê huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện và các phòng, ban có liên quan. Trên cơ sở đó tiến hành tổng hợp các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nghiên cứu.

- Thu thập thông tin sơ cấp

Số liệu sơ cấp là những số liệu phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài. Những số liệu này được thu thập từ việc điều tra các hộ có sản xuất nông nghiệp. Các số liệu này được sử dụng để phân tích về tình hình hiện trạng sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân, tình hình mất đất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tình hình chuyển đổi việc làm của các hộ do ảnh hưởng của các khu công nghiệp. 

* Phương pháp chọn điểm nghiên cứu

Việc chọn địa điểm nghiên cứu có ảnh hưởng quyết định đến kết quả của việc nghiên cứu. Để chọn địa điểm nghiên cứu đại diện cho vùng nghiên cứu chúng tôi căn cứ vào bản đồ đất đai, quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp và các chuyến đi khảo sát.

	15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

15.1. Nội dung nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu có thể chia thành 4 nội dung cơ bản

Nội dung 1: Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu

Tham khảo các tài liệu liên quan đến cơ sở khoa học và cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu

Phương pháp áp dụng: sử dụng phương pháp tìm tài liệu khoa học để tìm các tài liệu lien quan thông qua việc liệt kê các lĩnh vực tài liệu cần tìm kiếm.

Kết quả mong đợi: Hoàn thiện nội dung chương tham khảo tài liệu liên quan đến các vấn đề
- Tổng quan tài liệu nghiên cứu

+ Các vấn đề về sở hữu ruộng đất, vai trò của ruộng đất và thu hồi đất

+ Sở hữu ruộng đất và vai trò của ruộng đất

+ Vấn đề về thu hồi đất

+ CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn với vấn đề thu hồi đất 

+ Các vấn đề liên quan đến CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn

+ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn với vấn đề thu hồi đất và đời sống người dân sau THĐ

+ Thu nhập và các vấn đề liên quan đến thu nhập

- Cơ sở khoa học về công nghiệp hoá, khu công nghiệp, kinh tế hộ nông dân và ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến kinh tế hộ nông dân

+ Công nghiệp hoá và vai trò của công nghiệp hoá với phát triển kinh tế - xã hội 

+ Khu công nghiệp, vai trò của khu công nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội nông thôn

+ Hộ nông dân và đặc trưng cơ bản của kinh tế hộ nông dân

+ Tính tất yếu phải phát triển các khu công nghiệp ở vùng nông thôn

 + Tác động của các khu công nghiệp tới đời sống hộ nông dân

Nội dung 2: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Phương pháp: Áp dụng cách tiếp cận có sự tham gia và tiếp cận hệ thống, tiếp cận sinh kế để thu thập thông tin phân tích thực trạng.

Công cụ chính sử dụng là phiếu khảo sát dạng cấu trúc và bán cấu trúc, phân tích sử dụng phương pháp phân nhóm phân tổ thống kê với công cụ việc sử dụng mô hình hàm hồi quy trong phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS, SWOT cũng được ứng dụng trong phân tích định tính nhằm tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, thách thức, cơ hội.

Kết quả mong đợi: Thu thập các thông tin về

- Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

- Đặc điểm về điều kiện tự nhiên

- Đặc điểm kinh tế - xã hội

* Nhận xét về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

 + Lợi thế

+ Những hạn chế

- Tình hình phát triển các khu công nghiệp ở Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

+ Thực trạng phát triển các khu công nghiệp ở Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Khái quát chung về các khu công nghiệp của Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Các chính sách giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống người dân vùng ảnh hưởng

- Ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến các hộ nông dân

+ Ảnh hưởng đến đất đai của hộ điều tra

+ Ảnh hưởng đến ngành nghề của hộ điều tra 

+ Ảnh hưởng đến lao động của hộ

+ Ảnh hưởng đến việc làm của lao động ở các hộ điều tra

+ Ảnh hưởng đến thu nhập của hộ

+ Tình hình sử dụng tiền đền bù.

+ Ảnh hưởng của THĐ đến đời sống kinh tế hộ 

+ Ảnh hưởng đến môi trường 

- Hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất kinh doanh điển hình sau thu hồi đất nông nghiệp

+ Thời gian chuyển đổi sản xuất kinh doanh

+ Chuyển đổi nguồn vốn sản xuất

+ Kết quả sản xuất hàng hóa của các hộ

+ Tỷ suất hàng hóa (TSHH)

+ Kết quả sản xuất kinh doanh của các hộ

+ Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hộ

- Đánh giá chung những ảnh hưởng của KCN đến việc chuyển đổi sản xuất sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các KCN

+ Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức cho các hộ nông dân khi chuyển đổi sản xuất sau khi bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng KCN

- Chạy hàm hàm sản xuất phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới kinh tế chuyển đổi cho các hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp ở các khu nông nghiệp tỉnh Huyện Phú Bình Thái Nguyên

Nội dung 3: Đề xuất được một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.

Phương pháp áp dụng: Xử lý số liệu bằng phần mềm chuyên dụng, tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên gia và các nhà quản lý địa phương nhằm đề xuất các giải pháp khả thi và cụ thể cho việc áp dụng vào thực tiễn.

Kết quả mong đợi: 

· Dựa trên kết quả phân tích thực tiễn kết hợp với nghiên cứu tổng quan nhóm nghiên cứu đưa ra hệ thống giải pháp

· Tổ chức hội nghị chuyên gia lấy ý kiến điều chỉnh các giải pháp để đưa ra
+ Định hướng phát triển kinh tế các hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp ở Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

+ Các giải pháp chung


+ Các giải pháp cụ thể đối với nhóm hộ 

+ Các giải pháp cụ thể đối với từng nhóm hộ chuyển đổi

Nội dung 4: Tổ chức hội nghị trình bày kết quả và khả năng đưa vào ứng dụng 

· Mục tiêu: Nhằm lấy ý kiến, hoàn thiện giải pháp và việc ứng dụng vào thực tiễn. Hội nghị sẽ được tổ chức với sự tham gia của các nhà chuyên gia, các nhà quản lý để báo cáo kết quả.

- Phương pháp: Sử dụng phương pháp cùng tham gia và chuyên gia trong việc tổ chức hội nghị.
TT

Các nội dung, công việc cần được thực hiện

Sản phẩm

Thời gian (tháng) (bắt đầu, kết thúc)

Cá nhân, tổ chức thực hiện

1

Xây dựng đề cương nghiên cứu

Đề cương chi tiết

1/2014 - 2/2014

Nhóm tác giả tham gia

2

Hội đồng thẩm định đề cương chi tiết, thuyết minh của đề tài

Đề cương chi tiết hoàn chỉnh

3/2014 - 4/2014

Hội đồng 

thẩm định

3

Thu thập số liệu thứ cấp

Thu được số liệu phục vụ cho đề tài

4/2014 - 6/2014

Nhóm tác giả tham gia

4

Xây dựng phiếu điều tra

Phiếu điều tra phục vụ đề tài

6/2014 - 7/2014

Nhóm tác giả tham gia

5

Thu thâp thông tin sơ cấp thông qua phiếu điều tra

Thu được số liệu phục vụ cho đề tài

7/2014 - 10/2014

Nhóm tác giả tham gia

6

Tổng hợp số liệu điều tra bằng phần mền chuyên dụng

Xỷ lý số liệu phục vụ đề tài

10/2014 - 3/2015

3/2015 - 12/2015

Nhóm tác giả tham gia

Nhóm tác giả tham gia

7

Tổng hợp dữ liệu và viết đề tài

Đề tài hoàn chỉnh




	16. SẢN PHẨM 
16.1.  Sản phẩm khoa học

	Sách
	Số lượng
	Báo, Báo cáo
	Số lượng

	Sách chuyên khảo
	0
	Bài báo đăng tạp chí nước ngoài
	0

	Sách tham khảo
	0
	Bài báo đăng tạp chí trong nước 
	02

	Giáo trình
	0
	Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế
	0

	16.2.  Sản phẩm đào tạo

	Loại
	Nghiên cứu sinh
	Cao học
	Đề tài sinh viên NCKH+KLTN

	Số lượng
	Hỗ trợ đào tạo 01 NCS
	
	02

	16.3.  Sản phẩm ứng dụng (tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm, địa chỉ ứng dụng)

	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu khoa học
	Địa chỉ ứng dụng

	1


	Nêu ra được các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp
	1
	Khả thi, chi tiết để có thể ứng dụng vào thực tiễn
	Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

	2
	Đưa ra các kiến nghị, khuyến cáo các chính sách đối với huyện Phú Bình trong vấn đề phát triển kinh tế hộ nông dân
	1
	Chính xác, có tính ứng dụng cao
	Thông qua hội nghị và theo hình thức chuyển giao công nghệ có đào tạo thông qua đơn vị phối hợp là UBND huyện Huyện Phú Bình, Ban quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên.

	3
	Bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước.


	02
	Đăng trên các tạp chí khoa học trong nước
	Ứng dụng vào đào tạo các lĩnh vực phát triển kinh tế, phát triển nông thôn

	4
	Đào tạo thạc sỹ.


	01
	Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ
	Ứng dụng vào đào tạo các lĩnh vực phát triển kinh tế, phát triển nông thôn.

	5
	Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học

	01
	Bảo vệ thành công đề tài NCKH của sinh viên
	Ứng dụng vào đào tạo các lĩnh vực phát triển kinh tế, phát triển nông thôn

	16.4. Sản phẩm khác

	17. HIỆU QUẢ (giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội)
- Về Giáo dục, đào tạo: Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giảng viên ngành kinh tế trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy.
- Về Kinh tế, xã hội: Là tài liệu tham khảo cho các cơ quan chính quyền, các hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế bền vững sau khi bị mất đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn 

- 01 học viên cao học chuyên ngành Phát triển nông thôn làm luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, 01 sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học và 02 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp.

18. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí:  60.000.000 đồng 
Trong đó: 
Ngân sách Nhà nước: 27.000.000 đồng; 


Các nguồn kinh phí khác: 33.000.000 đồng;  
Nhu cầu kinh phí từng năm:

 - Năm 2014: 30.000.000 đồng. 
Trong đó: NSNN:11.000.000 đồng; 
Các nguồn khác: 19.000.000 đồng;  
- Năm 2015: 30.000.000 đồng. 
Trong đó: NSNN: 16.000.000 đồng; Các nguồn khác: 14.000.000 đồng; 

	Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu)

          Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Khoản chi, nội dung chi

Thời gian thực hiện

Tổng kinh phí

Nguồn kinh phí

Ghi chú

Kinh phí từ NSNN
Các nguồn khác
1

Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài

1/2014 - 12/2015

25

12,5

12,5

 41,67%

2

Chi mua nguyên nhiên vật liệu, thiết bị
1/2014 - 12/2015

10

5

5

 16,67%

3

Mua tài liệu, số liệu, dịch tài liệu,in ấn

1/2014 - 12/2015

5

2,5

2,5

 8,33%

4

Quản lý chung

1/2014 - 12/2015

5

2,5

2,5

 8,33%

5

Nghiệm thu

1/2014 - 12/2015

5

2,5

2,5

 8,33%

6

Chi hội thảo, tập huấn

1/2014 - 12/2015

5

2,5

2,5

 8,33%

7

Chi khác
1/2014 - 12/2015

5

2,5

2,5

 8,33%

Ngày… tháng 02 năm 2014

Cơ quan chủ trì

Ngày   tháng 02 năm 2014

Chủ nhiệm đề tài

Hồ Lương Xinh

Ngày … tháng … năm ………
Cơ quan chủ quản duyệt

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
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Người tham gia thực hiện:   	TS. Bùi Đình Hòa


	ThS. Bùi Thị Thanh Tâm


	ThS. Phương Hữu Khiêm


	ThS. Trần Lệ Thị Bích Hồng


	ThS. Trần Việt Dũng








Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài
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(Hệ số Odds)
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33





36





Viêc làm 





79%





31%





 Viêc làm Có thay đổii





 Viêc làm Không thay đổii























� EMBED Equation.3  ���





Khả năng phục hồi sau sốc    	      Thiết lập trạng thái cân bằng mới





Thu hồi đất là một cú sốc lớn


- Làm giảm đột ngột nguồn lực sinh kế chính: đất đai


- Hộ nông dân không còn sử dụng cá kỹ năng sản xuất vốn có


- Nhận số tiền đền bù lớn





Cơ sở nguồn lực của hộ








Các lựa chọn của hộ


- Các hoạt động tạo thu nhập


- Xây dựng năng lực


- Các lựa chọn khác được xem như quá trình điều chỉnh và thích ứng sau sốc





Cá�c tài sản


(N, H,P,F,S)





Cơ hội





Kết quả đầu ra


- Cuộc sống của hộ ra sao?


- Năng lực của hộ có được cải thiện?





Các chính sách và xu hướng kinh tế vĩ mô





Rủi ro và các rào 


cản khác








� Nghiên cứu sinh, ứng viên GS, PGS
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